
1 2801138677 Công ty cổ phần xi măng Lam Sơn  Số: 163 Nguyễn Văn Cừ - P.Ngọc Trạo,Phường Quang Trung,Thanh Hóa Thang Văn Lương 01254****
2 2802532274 CÔNG TY TNHH DV-TM MẠNH CƯỜNG PHÁT  Thôn Tây Hương,Xã Thành Vinh,Thanh Hóa Đinh Mạnh Cường 17341****
3 2802866661 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG TRẠI TH  18/75 Vệ Đà,Phường Đông Quang,Thanh Hóa Lương Thanh Tùng C476****
4 2802880708 CÔNG TY TNHH ĐT PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM  Đường Lê Hồng Quế, Khu Yên Nội,Xã Hậu Lộc,Thanh Hóa Nguyễn Văn Thắng 03807700****

5 2802899716
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
MIỀN TRUNG 88

 17/89 đường Chi Lăng, phố Thành Mai,Phường Quảng Phú,Thanh Hóa Trịnh Văn Thi 03807200****

6 2803014099 CÔNG TY TNHH TÂM TÀI BS  Khu 5,Xã Kim Tân,Thanh Hóa Nguyễn Văn Hượng 03806401****
7 2803042508 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN XANH  TDP Tân Hải,Phường Hải Bình,Thanh Hóa Ngô Minh Phương 03108301****

8 2802424568 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DU LỊCH NEWSTAR
 Nhà bà Trương Thị Lợi, đường Hồ Xuân Hương, khu phố Bắc Kỳ,Phường Sầm
Sơn,tỉnh Thanh Hóa

Trương Thị Lợi 17187****

9 2802474015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DU LỊCH HẢI
DƯƠNG

 Tầng 2 Khách sạn Hải An, đường Quang Trung,Phường Tĩnh Gia,tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Cương 17233****

10 2802479630 CÔNG TY TNHH HƯNG GIA TRANG  Tổ 8, thôn Kim Sơn,Xã Như Thanh,tỉnh Thanh Hóa Quách Thị Tri 17152****
11 2802480587 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH AN KHANG  Số 03, ngõ 01, đường Quang Trung,Phường Tĩnh Gia,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Bích 17374****

12 2802955946-003
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH HTX NÔNG LÂM SẢN THANH HÓA - CHI
NHÁNH VĨNH LỘC

 thôn Khang Hồ, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc(Hết HL), Thanh Hóa Nguyễn Văn Vinh 17153**** 03805401****

13 2802955946-004
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH HTX NÔNG LÂM SẢN THANH HÓA - CHI
NHÁNH HOÀNG LONG YÊN ĐỊNH

 thôn Thạc Quả, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định(Hết HL), Thanh Hóa Trịnh Gia Tuyên 03807501****

14 2802955946-005
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH HTX NÔNG LÂM SẢN THANH HÓA - VĂN
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VĨNH LỘC

 Khu 1, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc(Hết HL), Thanh Hóa Vũ Hoàng Kim 03805800****

15 2802827704 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG - XUÂN LÂM  Khu phố Thành,Phường Đào Duy Từ,Thanh Hóa Lang Thị Nga 03818600****
16 2802837163 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SAFARI  Lô A4, Đường Lê Lợi,Phường Sầm Sơn,Thanh Hóa Nguyễn Thái Sơn 03808000****
17 2803025887 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI Q.P.T  Thôn Tiên Sơn,Xã Tống Sơn,Thanh Hóa Đinh Văn Quang 03808701****
18 2803133106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIẮNG HQP  LK D01 MB2513, Đường Lê Hy,Phường Đông Sơn,Thanh Hóa Nguyễn Đức Quang 03807803****
19 2802670764 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHONG THỦY  Lô 79 - 80 Đường Chính trị, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Trần Đình Hiếu 03809001****

20 2802791007 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XĂNG DẦU NGHI SƠN
 Lô A, khu công nghiệp số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn, Phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh
Hóa

Phạm Tiến Đạt 02209300****

21 2802834444 CÔNG TY CỔ PHẦN MII VÀ MAA  Đội 9, Xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thúy 03819200****
22 2802842910 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM ANH SƠN  Thôn 2, Xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa Lê Yến Phượng 03819201****
23 2802848140 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐT VÀ XÂY DỰNG TIẾN PHÁT  Cụm công nghiệp nghề cá, Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Vũ Văn Tiến 17315****

24 2802879910
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG
THÀNH 369

 Thôn 2, Xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Chu Hữu Thành 03809600****

25 2802880289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ H&M  38 Yên Trường, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Mạnh Hoàn 03808003****
26 2802908382 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN MINH HẢI  Thôn Vạn Thắng, Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Phượng 17315****
27 2802959683 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU 27/7  Xóm 9, Xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Hùng 03809401****
28 2802975974 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN MINH HẢI  Thôn Vạn Thắng, Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Quý 03809000****
29 2802975727 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG THỔ  Số nhà 18, đường ĐT.510B, thôn 3, Xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Bách Văn Quân 03809000****
30 2803023350 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XỨ THANH  Số 141 Tân Phong, Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Kim Tiến 12513****
31 2803107875 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TÙNG  Số nhà 746 Lê Lai, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Văn Tùng 03807204****
32 2802621943 CÔNG TY TNHH BAC VINA  Nhà ông Trần Cao Bắc,Thôn 5, Xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa Jung Kwonil M225P****
33 2802511443 CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG LONG  Số nhà 96 Trần Hưng Đạo, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Điệp 17027****
34 0700786068-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÚ HƯNG INVEST TẠI BỈM SƠN  Xóm Trường Sơn, Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lã Văn Quyến 016844****

35 2802722035 CÔNG TY TNHH  VẬN TẢI ĐỖ THỦY  Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Thủy 038001000****

36 2803013835 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU ASEAN  Phố Lê Duẩn, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Đinh Văn Điều 03808500****
37 2803017004 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG Y DƯỢC ĐÔNG LÂM THUẬN  Nhà ông Đỗ Ngọc Ngần, Đội 2, Thôn Viên, Xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa Lương Ngọc Thuyền 03808804****
38 2803033856 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG AN THỊNH PHÁT  12/78 Đỗ Đại, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Trần Thanh Bình 00105701****

39 2803017004-001
CHI NHÁNH DƯỢC LIỆU ĐÔNG LÂM THUẬN – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM Y ĐỨC VẠN TÂM

 Số nhà 15B Đường Lê Hoàn, Phố Lê Duẩn, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Huỳnh Thị Hiển 05217500****

40 2802547295 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI SAO THANH HÓA  Thôn Tân Lê, Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Linh 03818701****
41 2802582035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TUẤN PHÁT  Đường Trần Nhân Tông, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Minh Tuấn 03808900****
42 2802660004 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TOÀN PHÁT  Số 14 Lê Hữu Lập, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Thiện Toàn 03808502****
43 2802803012 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐỨC HỢP  Phố Hưng Thông, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Kim Hợp 03807602****
44 2802812923 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUÂN VIỆT  Thôn Hoàng Thịnh, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Bá Hùng 03809403****
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45 2802955946-006
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH HTX NÔNG LÂM SẢN THANH HÓA - CHI
NHÁNH HIẾU NHUNG YÊN ĐỊNH

 thôn Duệ Thôn, Xã Định Tân, Huyện Yên Định(Hết HL), Thanh Hóa Vũ Thị Nhung 03819802****

46 2802955946-007
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH HTX NÔNG LÂM SẢN THANH HÓA - CHI
NHÁNH HÀM RỒNG

 Làng cổ Đông Sơn, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá(Hết HL), Thanh
Hóa

Lê Văn Thanh 03806400****

47 2803033704 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGHI SƠN  đường 513, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn(Hết HL), Thanh Hóa Nguyễn Bá Dũng 17352**** 03808902****
48 2802193159 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG ANH NGHI SƠN  Thôn Tân Vinh, Phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa Lê Xuân Chức 17159**** 03805501****
49 2803018625 CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ DV TM ĐÔNG PHƯƠNG  Khu phố Kim Sơn, Xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quốc Đông 03808200****
50 2802313593 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TH VIỆT HÀN  Ngõ 54, Khu phố 1, Phường Quảng Phú, , tỉnh Thanh Hóa Lê Duy Chiến 17229****
51 2802454058 CÔNG TY TNHH INOVINA VIỆT NAM  Km 372, Quốc lộ 1A, Phường Trúc Lâm, , tỉnh Thanh Hóa Đào Thục Tơ 02232****
52 2802508313 CÔNG TY TNHH DVTM NGUYÊN ANH  SN 21, đường Tô Vĩnh Diện, Phường Quang Trung, , tỉnh Thanh Hóa Trần Thị Nguyên 17141****
53 2802745554 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG THỊNH  Thôn Tân Lập, Xã Nông Cống, , tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đăng Tùng 00108801****

54 2802800029
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ KHAI THÁC HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP NGHI
SƠN

 Tầng 5, Số 479 Trần Hưng Đạo, Phường Hàm Rồng, , tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quang Tiến 03807900****

55 2802832172 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HUÂN THỊNH PHÁT  Thôn 15, Xã Quảng Bình, , tỉnh Thanh Hóa Võ Duy Huân 03809101****
56 2802852644 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIÊN LINH TH  Khu phố Vinh Sơn, Phường Sầm Sơn, , tỉnh Thanh Hóa Vũ Tiến Sự 17177****
57 2803019604 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN APOLLO GROUP  Thôn Đông Tiến, Xã Hoằng Lộc, , tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Dũng 17277****
58 2803042307 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KHÁNH LINH  Thôn Phúc Hải, Xã Triệu Sơn, , tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Hồng 03818603****
59 2803070015 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOÀN CẦU VIỆT NAM  số nhà 102 khu phố Nam Sơn, Phường Đông Sơn, , tỉnh Thanh Hóa Lữ Văn Phương 03809205****
60 2802802058 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ENTYKEY  Động Bồng, Xã Tống Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Trọng Khánh 03808801****
61 2802851947 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH LONG  Số nhà 20, Phố Tây Sơn, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Huy 17221****

62 2802887196
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI NÔNG NGHIỆP
XANH ĐỨC QUÝ

 Thôn Bái Xuân, Xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Đức 17118****

63 2800786996 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂY ĐÔ  Số nhà 31 đường Nguyễn Tuân, Phường Hạc Thành, , tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Tâm 03806600****
64 2802927000 CÔNG TY CỔ PHẦN DISCOVER ĐẠI DƯƠNG  Thôn 5 Giao Hòa, Xã Hoằng Châu, , tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Hiền 03816500****
65 2803030076 CÔNG TY TNHH JMJ APPAREL  SN 07/23/35 đường Đắc Thọ, Xã Lưu Vệ, , tỉnh Thanh Hóa Cao Thị Điệp 03818501****
66 2803035980 CÔNG TY TNHH ENTERCONS  Số nhà 69 Phố Đặng Văn Hỷ, Phường Đông Quang, , tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Hải 03809104****
67 2801106668 Công ty cổ phần thực phẩm KiKi - Lam Sơn  Số 01 Đình Hương - P Đông Thọ, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa Ong Leong Chuan E0289****
68 2802528454 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN LIÊM HÒA PHÁT  Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Liêm 17357****
69 2802577645 CÔNG TY CỔ PHẦN SNDH  Số 79 đường Tô Hiến Thành, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Thắng 03808200****
70 2802620481 CÔNG TY CỔ PHẦN GUK IL VINA  Thôn 1, Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa Lê Xuân Tuyền 17184****
71 2802658862 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠT PHÁT  Thôn 1, Xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Đạt 03809301****
72 2802745882 CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VINH QUANG  Thôn Văn Khê, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Văn Thành 17139****
73 2802772646 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QDCONS  Thôn Cát Linh, xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Dung 03818400****
74 2802810059 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BÌNH MINH  Thôn Đoan Hùng, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Đức 03809900****
75 2802976424 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẾN THẮM  Phố Tân Trọng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Đoàn Đình Tuấn 03807800****
76 2803033045 CÔNG TY TNHH MTV SƠN HẢI DƯƠNG  SN 196 Khu 1, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Văn Tài 03807103****
77 2803043847 CÔNG TY TNHH VTB XUÂN VIỆT  Thôn Tây Xuân Vi, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Dương Văn Điệp 03808400****
78 2802863050 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LÂM NGHIỆP HÀ TRUNG  Thôn 5, Xã Hà Trung, Thanh Hóa Phạm Giang Nam 17179****
79 2802954903 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUNOIL  Số nhà 06 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Nguyễn Văn Bình 03809400****
80 2803013578 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÊ QUANG  Thôn Cát Vinh, Xã Tượng Lĩnh, Thanh Hóa Lê Đình Quang 03808300****
81 2803016240 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM TỔNG HỢP LIÊN PHÚ  Thắng Lộc, Xã Vạn Lộc, Thanh Hóa Nguyễn Văn Diện 03807203****

82 2802480234-001
CHI NHÁNH NHÀ HÀNG CƠM QUÊ - CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TỔNG HỢP XĂNG DẦU HOẰNG MINH

 Thôn Mỹ Đà, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Đào Thị Ngọc Thu 03817900****

83 2803052947 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC LIÊN  Thôn 6, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Giới 03808701****
84 2802477305 CÔNG TY CỔ PHẦN HLP THANH HÓA  Số 55, đường Nguyễn Hồng Lễ, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Tuấn Nghĩa 03806900****
85 2802529151 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT HOÀNG GIA GROUP  Thôn 1, Xã Hà Trung, Thanh Hóa Hoàng Chí Thanh 03807800****
86 2802659383 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGỌC MAI  Phố Khanh Tiến, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa Đinh Ngọc Mai 16132****
87 2802760986 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHỢ MIỀN TRUNG  Xóm Tân Lập, Xã Nông Cống, Thanh Hóa Đỗ Đăng Tùng 00108801****
88 2802810891 CÔNG TY CỔ PHẦN GODLGAME PHƯƠNG NAM  Số nhà 190 Trần Quang Khải, Phố Ninh Thành, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa Trương Huy Nam 03809500****
89 2802829518 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH KWI  Số nhà 16 LK4, Khu đô mới Đông Sơn, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Phùng Quang Nghênh 17142****
90 2802837438 CÔNG TY CP ĐTXD VT VÀ TM TÂN SƠN  Thôn Tân Phúc, Xã Trường Lâm, Thanh Hóa Nguyễn Trọng Tráng 03808301****
91 2802890495 CÔNG TY TNHH TIN HƯƠNG  Nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh, Thôn 6, Xã Trường Văn, Thanh Hóa Nguyễn Văn Vĩnh 17104****
92 2802973046 CÔNG TY CỔ PHẦN SD GLASSE  Thôn Hoà Hải, Xã Hoa Lộc, Thanh Hóa Nguyễn Văn Sỹ 03808201****
93 2803026552 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH LONG TH  Tổ dân phố Trung Chính, Phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Công Long 03807800****
94 2802875151 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN CHĂN NUÔI 2T VIỆT NAM  Số nhà 21 - Quốc lộ 45, Khu phố 2, Xã Như Xuân, Thanh Hóa Nguyễn Duy Toàn 00106902****
95 2802972564 CÔNG TY TNHH TMDV ĐỊA ỐC GIA ĐIỀN  SN 112 Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa Nguyễn Văn Giáp 03809301****
96 2803070174 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG NGỌC MINH  Thôn 1, Xã Tân Ninh, Thanh Hóa Trịnh Ngọc Dũng 03809502****
97 2801425294 Công ty TNHH một thành viên Ôtô VINAXUKI Thanh Hoá  Cụm CN Song Lộc, xã Đại Lộc, , Thanh Hóa Bùi Ngọc Huyên 01010****
98 2802449763 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KIỀU PHI  Lô C đường Lý Tự Trọng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hà Quang Sơn 01153**** 00106703****
99 2802841427 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH TRƯỜNG LỢI  Số 405 Đường Ngô Quyền, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Đặng Thị Minh Hiền 01210**** 00118003****
100 2802883219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG ANH  Cầu Tài, Xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Trọng Úy 03808601****
101 2802908833 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DURA HOME'S  thôn Khánh Vượng, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Trương Văn Dương 03808101****
102 2802909883 CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN NGA SƠN  Số 01 lô 7 khu công nghiệp Làng Nghề, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Thanh Tùng C556****
103 2802961604 CÔNG TY CỔ PHẦN  KHO CẢNG SUNOIL  Số nhà 06 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Mai Anh 00117701****
104 2803081810 CÔNG TY TNHH HÙNG ĐỨC PHÁT  SN 83 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 12, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa Tào Anh Hùng 03807800****

105 2800846765 Công ty luyện kim Trung Do  Khu CN Hoằng Long- Thị trấn Tào Xuyên, Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa Vương Tác Bảo G0962****

106 2801104558 Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Hoàng Hiếu  Khu CN Bắc Bỉm Sơn, Phường Quang Trung, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Bùi Tiến Êm 09063**** 03105001****
107 2802561821 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHÁNH GIA VIỆT THANH HÓA  Số 379 Trần Hưng Đạo, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Lê Văn Thoại 02358**** 08306901****



108 2802829797 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 36  Thôn 6, Xã Xuân Du, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa Đoàn Đình Hiếu 17344**** 03808904****
109 2800815213 Công Ty TNHH Kim Khí Hà Trung  Tiểu khu 3, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thắng 17264**** 03808401****
110 2800958490 Công ty TNHH TAE IL BEAUTY  Cụm khu CN Bắc Bỉm Sơn - phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa SHIN SEUNG MIN TM049****

111 2802932434
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
HOÀNG ANH

 Số nhà 02/10/23 Đường Đồng Khoai, phố Thành Long, phường Quảng Phú. Tỉnh
Thanh Hóa

Vũ Khắc Đoàn 03807800****

112 2803015060 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN LỘC PHÁT 368  Thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Thu 03808101****
113 2803016321 CÔNG TY TNHH MỘT TV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÁI DƯƠNG  Số nhà 08, đường Bùi Kim Tương, phố Tân Hưng, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa Vũ Đức Xuân 03805700****
114 2803016441 CÔNG TY TNHH MAY TH VINA  673 Quang Trung, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Hồng Tuyển 03607800****
115 2803080197 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HUYỀN NGÂN GROUP  Số nhà 418 Thôn Thái Tượng, xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa Lê Thế Tuấn 03809201****
116 2803117464 CÔNG TY TNHH KINH DOANH & TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÌNH THUỶ  Số nhà 205 đường An Dương Vương,  phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Đào Đình Thuỷ 03808900****
117 2800840724 CÔNG TY TNHH ĐÀI THANH  Tổ dân phố Trung Chính, Phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Tình 17058****
118 2800950935 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Thành  SN 147 Phố Môi, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Lê Thanh Trang 17160**** 03805501****
119 2801166427 Công ty TNHH một thành viên YUNIS VINA  Lô B2 - Khu B Khu CN Bỉm Sơn, , tỉnh Thanh Hóa Yoon Do Hwan SM032****
120 2801604085 Công ty cổ phần thủy sản Hải Vương  Số 775/2 Đường Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa Lê Thanh Hải 01160**** 00107102****
121 2802450208 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LÂM  thôn Hòa Lâm, Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa Trương Thế Trọng 17219**** 03808704****

122 2802530238 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VŨ GIA
 Số nhà 416 đường Phố Cống, khu Đô thị Ngọc Lặc, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh
Hóa

Vũ Ngọc Cầu 17098**** 03604900****

123 2802627857 CÔNG TY TNHH T&A MIỀN TRUNG  Xóm Tân Lập, Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đăng Tùng 00108801****
124 2802852676 CÔNG TY CỔ PHẦN ALANA  Số 110A, Phố Tây Sơn, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Linh 17421**** 03819305****
125 2802880627 CÔNG TY TNHH KHALAZ INSPIRED  Xóm 1, làng Thịnh Trị, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Trần Thị Sen B801****
126 2802881444 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHONG THUỶ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẮC THANH  Thôn Thanh Ban, Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Lê Đắc Thanh 17323****
127 2802970197 CÔNG TY TNHH TMDV BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG THỦY  SN 01 Đường 510B, thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa Trương Hữu Hoằng 03809302****
128 2803022928 CÔNG TY TNHH MAY KIM TRANG TH  TDP Liên Trung, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Yên 03809300****
129 2803076144 CÔNG TY TNHH GLOBAL HP  Lô 41, 41A, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương 03818303****
130 1801745768-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TM - DV BẢO VỆ TÂY ĐÔ HOUSE  Số 508 phố Quang Trung, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Võ Thanh Vinh 09207800****
131 2802927723 CÔNG TY CỔ PHẦN TN VIỆT LONG  Đường 513, Tổ dân phố Liên Trung, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Sơn 01508100****
132 2800763029 Công Ty TNHH Hà Thịnh  Khu 7, khu công nghiệp phía Bắc, Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tú 03805802****
133 2802545844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỢP NHẤT TH  Thôn Thành Công, Xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thu Hương 03817603****
134 3702636916-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANH PHƯƠNG BÌNH DƯƠNG  Thôn 8, Xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa Lê Đình Trung 03809100****
135 3603528211-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANH PHƯƠNG ĐỒNG NAI  Thôn 8, Xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuân 03809200****
136 2803014860 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC TRUNG NAM  798 An Dương Vương, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Tú 03818201****
137 2803042628 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐỨC THÀNH  151 Trần Hưng Đạo, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Lam 03807204****
138 0800294366-001 CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH TADLACK PRODUCTION  Thôn Hương 1, Xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa Stepanov Sergey 53030****
139 2802857699 CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG FASHION  Khu 1, Xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Lê Thu Hằng 03818301****
140 2802912734 CÔNG TY TNHH HOÀNG BÁ HIỂN  Thôn 4, Xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Bá Hiển 03809300****
141 2802926303 CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH BĐS HUY HOÀNG  Thôn 1, Phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Văn Huy 03809001****
142 2802998072 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TRUNG ĐỨC  SN 05 Hai Bà Trưng, Khu phố 2, Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa Lê Trung Đức 03809600****
143 2803007888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG XANH THANH HOÁ  Thôn Ngù Sẻ, Xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa Lương Đình Dung 03805700****
144 2803016071 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CITI HOME  Khu tái định cư Hải Yến, Phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hải 03808802****
145 2803043910 CÔNG TY TNHH BẮC TRUNG NAM SẦM SƠN  Thôn 5, Phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lý Hữu On 09305800****
146 2803046340 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV HOÀNG ĐẠT  Thôn Cốc Mốc, Xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Tiến Đạt 01209000****
147 2802924521 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN H2N VIỆT NAM  Thôn Bòng Sơn, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Nông Cống(Hết HL), Thanh Hóa Trần Vũ Quyết 03808502****
148 2803144098 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUY HÙNG  Số nhà 446 đường Bà Triệu, Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Huy Hùng 03809201****
149 2802502110 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LÂM HẢI VN  Thôn Yên Thường, Xã Hậu Lộc,Thanh Hóa Phạm Văn Đào 03808200****
150 2802549260 CÔNG TY TNHH DV VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG LÊ ĐỨC  Nhà Ông Lê Công Chiến, thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh,Thanh Hóa Lê Công Chiến 17206**** 03807201****
151 2802550107 CÔNG TY TNHH NAM PHÁT D&H  Thôn I, Xã Kim Tân,Thanh Hóa Ngô Ngọc Dũng 17483****
152 2802802932 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP THANH HÓA  Km 106 đường Hồ Chí Minh, Xã Thạch Quảng,Thanh Hóa Nguyễn Tuấn Cương 03807700****
153 2802872369 CÔNG TY CỔ PHẦN  QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NHÀ VIỆT  Số 6 Vườn Quan, Phường Hàm Rồng,Thanh Hóa Nguyễn Văn Bình 03809400****
154 2802892615 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THÀNH NAM  Làng Hép, Xã Ngọc Liên,Thanh Hóa Trần Văn Thành 03506000****
155 2802920608 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÂM PHÁT THÀNH  179 Phố Tân Sơn, Phường Đông Quang,Thanh Hóa Vũ Đức Thiên Tâm 03809700****
156 2802943394 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÙNG MINH  Thôn 8, Phường Đông Tiến,Thanh Hóa Dương Văn Tuyên 03808302****
157 2803026827 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN GIA HƯNG LAND  Đường Đại lộ sông Mã, Khu phố Ninh Thành, Phường Sầm Sơn,Thanh Hóa Trương Công Cao 03808701****

158 2802450906 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ I
 Thôn Tân Chính, Phường Đông Quang, Thành phố Thanh Hoá(Hết HL), Thanh
Hóa

Lê Thành Hữu 17177**** 03807902****

159 2802481767 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LỘC
 SN 479 Trần Hưng Đạo, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá(Hết HL),
Thanh Hóa Trần Việt Hùng

17168**** 03808301****

160 2802538639 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH 268  số 01 Lê Lợi, Xã Hoằng Hóa, Huyện Hoằng Hoá(Hết HL), Thanh Hóa Thiều Đình Thắng 17418****

161 2802880987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THS  07 Lương Thế Vinh, Phường Sầm Sơn, Thành Phố Sầm Sơn(Hết HL), Thanh Hóa
Đỗ Thị Vân Hà

02218400****

162 2802910416 CÔNG TY TNHH SÔNG XA
 Thôn Yên Doãn 2, Phường Đông Quang, Thành phố Thanh Hoá(Hết HL), Thanh
Hóa Nguyễn Thị Ngọc

03818500****

163 2803029923 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS-TMDV TESLA  Thôn Phú Minh, Xã Triệu Lộc,Thanh Hóa Đặng Văn Huy 03808601****
164 2803083504 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN FARM THANH HOÁ  Số nhà 23 khu phố 8, Phường Quang Trung,Thanh Hóa Mã Văn Sơn 02409500****
165 2802898342 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC MIỀN TRUNG  thôn Chiềng Khạt, Xã Đồng Lương, Thanh Hóa Trương Thị Sơn 17311****
166 2802969868 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN THANH HÓA  Thôn Nhân Trạch, Xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa Lê Hồng Chuyên 03807002****
167 2803171408 CÔNG TY TNHH KINH DOANH & TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN CẦU  Số 54, đường An Dương Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Nguyễn Văn Cầu 03806200****
168 2802489910 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HOÀNG PHÚ  Thôn Diễn Đông,Xã Hợp Tiến,tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Hoàng 17142****

169 2802507207 CÔNG TY TNHH  TM VÀ DV THẮNG HƯƠNG
 Đường Thanh Niên Cải Dịch, Khu Phố Hồng Thắng,Phường Sầm Sơn,tỉnh Thanh
Hóa

Lê Văn Hùng 17203****



170 2802743959 CÔNG TY TNHH XD TM ĐẠI THÀNH PHÁT  Số Nhà 332 Đường Trần Hưng Đạo,Phường Sầm Sơn,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hoa 03817600****

171 2802842156
CÔNG TY CP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
HC

 Lô A Khu công nghiệp Lễ Môn,Phường Quảng Phú,tỉnh Thanh Hóa Tô Đình Cự 03407300****

172 2802923422 CÔNG TY CỔ PHẦN THU BÍCH  SN 01 Đường Nguyễn Bính, Khu phố 2,Phường Quang Trung,tỉnh Thanh Hóa Trịnh Xuân Lập 03808400****
173 2802928822 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNGOLDEN  Thôn Hải Thanh,Xã Như Thanh,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đăng Xung 03809002****
174 2802993571 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VJ PLASTICS  NT46 Hồ Xuân Hương - Khu đô thị FLC,Phường Sầm Sơn,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Sỹ 03408300****
175 2803013930 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LA THÀNH  Khu 3,Xã Vĩnh Lộc,tỉnh Thanh Hóa Đinh Gia Phong 03809005****
176 2803040349 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH NGỌC  Số nhà 07, đường số 01, thôn Sao Vàng,Xã Hoằng Thanh,tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Thành 03809901****
177 2803070209 CÔNG TY TNHH PHÚ HƯNG FINANCE  TDP Liên Hưng,Phường Hải Bình,tỉnh Thanh Hóa Đỗ Ngọc Thành 03809702****
178 2803101295 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGỌC SƠN  Nhà ông Đỗ Ngọc Sơn, Tiểu khu Thắng Thịnh,Xã Nga Sơn,tỉnh Thanh Hóa Đỗ Ngọc Sơn 03808100****
179 2803101802 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN MỘC MIỀN TRUNG  Số nhà 71 đường Trịnh Thì Tế, TDP Tân Khoa,Xã Triệu Sơn,tỉnh Thanh Hóa Bùi Văn Dần 03708600****
180 2802569122 CÔNG TY CỔ PHẦN FANSIPAN THANH HÓA  Làng Hép,Xã Ngọc Liên,tỉnh Thanh Hóa Bùi Văn Trường C447****
181 2803079145 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NICE LAND  Nhà ông Lê Văn Hậu, thôn 3,Xã Trường Lâm,tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Hậu 03808801****
182 2803135287 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SƯƠNG MAI  Nhà ông Lê Đình Tuân, thôn Vạn Thọ,Xã Nông Cống,tỉnh Thanh Hóa Lê Đình Tuân 03804000****

183 2803141241 CÔNG TY CỔ PHẦN LT - 36
 Nhà bà Lê Thị Trang đường Nguyễn Doãn Chấp,Phường Nghi Sơn,tỉnh Thanh
Hóa

Lê Thị Trang 03819400****

184 2803154995 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ALPHA  Nhà bà Nguyễn Thị Mến, Thôn Minh Châu,Xã Trường Lâm,tỉnh Thanh Hóa Bùi Huy Khiêm 03809502****
185 2803168155 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THANH VÂN  FLC Samson Golf Links, đường Thanh Niên,Phường Sầm Sơn,tỉnh Thanh Hóa Đỗ Mạnh Hùng 02608300****
186 2803168148 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUANG KHẢI  FLC Samson Golf Links, đường Thanh Niên,Phường Sầm Sơn,tỉnh Thanh Hóa Đỗ Mạnh Hùng 02608300****
187 0107867370-002 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT - CHI NHÁNH THANH HÓA  FLC Samson Golf Links, đường Thanh Niên,Phường Sầm Sơn,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thanh Tùng 04007300****
188 2800465079 Công ty liên doanh  Việt  - Hung  306 B- Đường Bà Triệu, Đông Thọ, Phường Hạc Thành Đỗ Văn Thành 11111**** TT CMS không ****
189 2800705394 Công ty Việt Mỹ  Khu B- Khu công nghiệp Lễ Môn, Phường Quảng Phú Lê Công Sinh 17067**** TT CMS không ****
190 2802406826 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LỘC PHÁT  Tầng 3, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03D, Phường Quảng Phú Lê Đức Thuận 03808903****
191 2802430233 CÔNG TY TNHH DOK-PHILL TRANGDING  SN 130 Thọ Mới, Phường Sầm Sơn Đỗ Ngọc Cường N125**** Không tra ****
192 2802454837 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN VTB  Khu công nghiệp xã Dân Lực, Xã Triệu Sơn Phạm Đình Thường 03809001****
193 2802731167 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WEST SUN  Xóm 7, khu Bắc, Phường Đông Quang Lê Xuân Chiến 03809004****
194 2802854419 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH SONG PHONG SOLAR  Số nhà 05 - BT14, Khu đô thị mới Đông Sơn, Phường Đông Quang Lê Ngọc Hùng 03806000****
195 2802876042 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ VINH  Lô 44 liền kề 21, khu đô thị mới Đông Sơn, Phường Đông Quang Lê Thị Dung 03818303****
196 2802877286 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MIỀN BẮC  Thôn 1, phường Nguyệt Viên Doãn Thị Hương 03818103****
197 2802878829 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẦM SƠN  Đường Trục Xã, Thôn 3, Phường Nam Sầm Sơn Hà Đăng Tài 03705600****
198 2802891266 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CAO ỐC TP CONS  Đội 11, Xã Tượng Lĩnh Nguyễn Văn Tân 17323**** 03808901****
199 2802941284 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HẠ TẦNG CTT  Số nhà 121 Tiểu khu 4, Xã Hà Trung Tống Minh Tuấn 17166**** 03808002****
200 2802944246 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC THANH HÓA  Số 21 khu phố 2, Xã Lưu Vệ Hồ Chương 03805600****
201 2802953956 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HOÁ  KCN Làng Nghề, Thôn Nghè Đỏ, Xã Hà Trung Nguyễn Thanh Nghị 03808000****
202 2803018079 CÔNG TY TNHH CN HOÀNG ANH  Số nhà 28/09 Quyết Thắng, Phường Hàm Rồng Nguyễn Việt Dũng 03808700****
203 2803019883 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TỔNG HỢP HDT  Thôn Đô Thịnh, Xã An Nông Lê Hồng Dương 03808203****
204 2803106254 CÔNG TY TNHH VNH  Lô 41, 41A, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hàm Rồng Nguyễn Thị Hương 03818303****
205 2802880296 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG PHẠM HUY  Xóm 5, xã Nga Sơn Phạm Huy Hiếu 03809301****
206 2803009892 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DV TM BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH PHÁT  Lô 10,11 Đường Trần Bình Trọng, Phố 1, Phường Quảng Phú Nguyễn Khắc Thuận 03808502****
207 2803103817 CÔNG TY TNHH CÂY XANH ĐÔ THỊ LÂM VIÊN 36.  Số 06, Ngõ 04, đường 05,Thôn Quý Thọ, Xã Hoằng Giang Nguyễn Văn Tình 03807901****

208 2803110035
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG ĐẠI LỘC PNS
LOGISTICS

 Nhà ông Trần Văn Phúc, thôn Hà Phú, Phường Nghi Sơn Trần Văn Phúc 03808700****

209 2803172257 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRÍ THÀNH  Nhà Ông Nguyễn Khắc Hưng, Phố Lợi, Phường Đông Tiến Nguyễn Khắc Giáp 03808402****
210 2802444356 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DƯƠNG PHÁT  Đại lộ Nam Sông Mã, Khu phố Ninh Thành, Phường Sầm Sơn Hoàng Thăng Dương 17309**** 03808603****

211 2802188663
Công Ty Si C&E Co.,LTD Nhà Thầu Phụ TH G.thầu XD số 2 cho DALHLHDNS tại
KKTNS huyện T.Gia tỉnh T.Hóa

 Yeomchang - dong,240-21 Yumchang-dong, A- 1601.583.Yangchein 0

212 2802451579 CÔNG TY TNHH ORMAT VIỆT NAM  Đường Phạm Hùng Phường Bỉm Sơn Thanh Hóa Hà Long Trọng 17112****
213 2802502294 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACA THANH HÓA  Số nhà 10 đường Thanh Niên Xã Lưu Vệ Thanh Hóa Nguyễn Thị Hiền 17118****
214 2802506355 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐA THÀNH LỘC  Số nhà 49/31 Tân Long 1, đường Thành Thái Phường Hàm Rồng Thanh Hóa Ngô Thị Hạnh 17335****
215 2802531168 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BĐS LAM SƠN  Số 44 liền kề 21, khu đô thị mới Đông Sơn Phường Đông Quang Thanh Hóa Lê Thị Dung 17231****
216 2802550386 CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRƯỜNG  Số nhà 797 Tiểu khu Nam Tiến Xã Nông Cống Thanh Hóa Lê Văn Đông 17261****
217 2802583920 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP  Thôn Phi Bình Xã Vĩnh Lộc Thanh Hóa Lê Xuân Long 17283****
218 2802763761 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LỘC  Thôn Hanh Gia Xã Hồ Vương Thanh Hóa La Viết Mạnh 17267****

219 0108527183-002
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI AN PHÚ - CHI
NHÁNH THANH HÓA

 Xóm 5 Xã Thọ Phú Thanh Hóa Lê Minh Đức 03808602****

220 2802799422 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN HOẠCH  179 Phố Tân Sơn Phường Đông Quang Thanh Hóa Trần Đình Bằng 06808800****

221 2802799422-001
CHI NHÁNH NHÀ ĐẤT THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG AN HOẠCH

 179 Phố Tân Sơn Phường Đông Quang Thanh Hóa Trần Đình Bằng 06808800****

222 2802824421 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHÚ VINH GROUP  Thôn Nhật Quang Xã Vĩnh Lộc Thanh Hóa Đào Thu Hương 00117902****
223 2802866100 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM XANH  KCN số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn Phường Hải Bình Thanh Hóa Nguyễn Tùng Lâm 17299****
224 2802931279 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH TIẾN  SN 127 phố Quan Sơn Phường Đông Quang Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Phi 03807000****
225 2803079177 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TUYẾT NGUYỄN  Số nhà 37, Tổ 2, Thôn Hồng Thái Xã Công Chính Thanh Hóa Nguyễn Thị Tuyết 03818701****
226 2801157905 CÔNG TY TNHH NGỌC SÁNG  Nhà ông Phạm Ngọc Sáng Phường Quảng Phú Thanh Hóa Phạm Ngọc Sáng 17174****
227 2802931159 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH NGHI SƠN  SN 07 Đường Quang Trung, Tiểu khu 6 Phường Tĩnh Gia Thanh Hóa Lê Trọng Nghĩa 03807901****
228 2803034391 CÔNG TY TNHH NEWSTAR RUMA  Khu phố Bắc Kỳ Phường Sầm Sơn Thanh Hóa Cao Công Khanh 03820300****
229 2801718163 CÔNG TY TNHH THẠCH NAM VIỆT  Nhà ông Lê Văn Thu, thôn Đức Thắng Phường Đông Quang Thanh Hóa Nguyễn Trọng Việt 17181****
230 2801718163-001 CHI NHÁNH SỐ 1 CÔNG TY TNHH THẠCH NAM VIỆT  Số nhà 77, phố Tây Sơn Phường Đông Quang Thanh Hóa Nguyễn Trọng Việt 17181****
231 2803010009 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU TUẤN PHƯỚC  Thôn Đồng Hải Xã Như Thanh Thanh Hóa Trương Văn Thanh 03808904****
232 2803058089 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG SƠN  Khu phố Trường Sơn Phường Bỉm Sơn Thanh Hóa Đinh Hà Ly 03819304****



233 2803196829 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG DDC  LK304, MB 584 Phường Quảng Phú Thanh Hóa Lê Văn Đại 03808505****
234 2802649138 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP PHƯƠNG ĐÔNG  Thôn 6,Xã Hoằng Thanh,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Bé 17275****
235 2802284977 Hợp Tác Xã Cao Quyền  Nhà ông Lô Văn Thương, Thôn Hào, Xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa Cao Thị Thanh 18198****

236 3100248521-006
CHI NHÁNH NGHI SƠN - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HƯNG
PHÁT

 Đường 513 thôn Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Quang 04007600****

237 1000913530-001 CÔNG TY TNHH NEWSTARS - CHI NHÁNH THANH HÓA  Thôn 1, phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa Lê Việt An 17185****
238 2802880828 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÁT  Thôn 2, Xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Duy Thái 03808101****
239 2802935812 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TỔNG HỢP TRƯỜNG SƠN  Lô 128, MBQH 1226, Phố 1, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Công Sơn 03809600****
240 2802953843 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC THÀNH  Số nhà 27, Thôn 2, Xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hùng 03808000****
241 2803088245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DŨNG NHUNG  Nhà ông Lê Đỗ Dũng, Phố 5, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Lê Đỗ Dũng 03809403****
242 2802934689 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI HƯNG  Tổ dân phố Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn Nguyễn Xuân Hải 03808900****
243 2803009211 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT NGHI SƠN  Tổ dân phố Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thanh Bình 17465**** 03819503****

244 2803022205 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG HẢI
 Đại lộ Nam Sông Mã, khu phố Ninh Thành, Phường Sầm Sơn, Thành Phố Sầm
Sơn

Lê Quốc Xung 03809200****

245 2803067887 CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN VIỆT PHÁT  Thôn Bình Trị, Xã Thọ Ngọc, Huyện Triệu Sơn Mai Thị Mỵ 03816903****

246 2802955946 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGỌC XANH XỨ THANH  Đường 217B Thôn Bắc Sơn, Xã Hà Long, Huyện Hà Trung(Hết HL), Thanh Hóa Bùi Văn Tuấn 03805600****

247 2802958785 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUYÊN HÀ  Thôn Xuân Hương, Xã Vân Du, Huyện Thạch Thành(Hết HL), Thanh Hóa Hà Thị Quyên 17243**** 03818504****
248 2802580214 CÔNG TY TNHH PHÚ LỘC XANH  Thôn Phú Đa, Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Nghiêm 17156****
249 2803034306 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN VÀ THƯƠNG MẠI TGT  cụm công nghiệp Bãi Bùi, Xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lưu Văn Tuyên 03307100****
250 2803111543 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LỢI VÂN  Nhà ông Đinh Văn Lợi, Thôn 7, Xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa Đinh Văn Lợi 03807500****
251 2803094351 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THANH MAI GROUP  Nhà bà Lâm Thanh Mai, Thôn 6, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Lâm Thanh Mai 03818303****
252 2803096888 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THÀNH HƯNG  Tại nhà ông Vũ Thành Hưng, Khu Phố Kim Lợi, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa Vũ Thành Hưng 03820302****
253 2802537378 CÔNG TY TNHH HTC THANH HÓA  Thôn Hòa Phú, Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Xuân Công 17211****
254 2802551573 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĨNH THANH  Làng Bằng, Xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa Chu Thị Hạnh 00116900****
255 2802723889 CÔNG TY CỔ PHẦN CBY  Số nhà 18, đường Tôn Thất Tùng, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Chí 17454****
256 2802759571 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP PHONG ANH THANH HÓA  Khu Dịch vụ công cộng, Phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa Bùi Văn Lưu Ly 21183****
257 2802816928 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SỨC SỐNG XANH  Thôn Tân Lợi, Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Phượng 03818701****
258 2802880200 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ XÂY LẮP ĐỒNG TÂM  Khu phố 8, Xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa Hứa Đình Dương 17234****
259 2803011588 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHÁNH TÍN  Thôn 7, Xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Tín 03808904****
260 2803014490 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THANH HÓA THĂNG LONG  Lô 41 Chợ Bắc Sơn, Đường Bà Triệu, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Văn Sơn 03807500****

261 2802941541 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN AVT.GROUP
 Số 21, Đường Mạc Thị Bưởi, Khu Phố Hòa Sơn, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

Nguyễn Trường An 03809300****

262 2803059043 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÀNH AN
 SN 448, đường Nguyễn Đình Thuần, phố Tân Lê, Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

Lê Trọng Sáu 03807700****

263 2802769410 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VT EXPORT  Cụm công nghiệp Hòa Lộc, Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Tơ 03808303****
264 2803160290 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ANH THANH HÓA  Nhà ông Nguyễn Lê Tuấn Anh, Khu 5, Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Lê Tuấn Anh 03809500****
265 2802485225 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VẬN TẢI AN THÀNH PHÁT  Số 192 đường Trần Phú, thôn Cổ Đam, Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa Đinh Văn Thành 17162****
266 2802556236 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - TMDV TRƯỜNG GIANG VIỆT NAM  Quốc lộ 217, Xã Tây Đô, Thanh Hóa Phạm Văn Bảo 03808700****
267 2802583889 CÔNG TY TNHH LUẬT HOÀNG ANH  Ngõ 148 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 14, Phường Quang Trung, Thanh Hóa Cao Thị Oanh 03818700****
268 2802678185 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG PHÚC THIỆN  Khu phố Châu Thành, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa Lương Văn Đồng 03809400****
269 2802684238 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AE VIỆT NAM  Số nhà 120, đường Trần Phú, Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa Đặng Tiến Bình 03807600****
270 2802807031 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ENTYKEY  Tiến Thọ, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Nguyễn Trọng Khánh 03808801****
271 2802818315 CÔNG TY TNHH NAM HƯNG KHÁNH  Thôn Chí Phúc, Xã Tống Sơn, Thanh Hóa Lê Văn Phong 17331****
272 2802943330 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT PT ĐÔNG THÀNH PHÁT  Số 640, đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Trần Thế Anh 17164****

273 2802965510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRÍ CƯỜNG
 Ki-ốt C13 khu TMDV, đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hàm Rồng, Thanh
Hóa

Lê Văn Vọng 17356****

274 2802973078 CÔNG TY TNHH TUYẾT HOÀNG  Tổ dân phố Hồng Kỳ, Phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa Hoàng Thị Tuyết 03818704****
275 2803015536 CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT MMT  Thôn 6, Xã Triệu Sơn, Thanh Hóa Thiều Quang Phúc 03808500****
276 2803028334 CÔNG TY TNHH VIỆT KIÊN TH  Đông Quang, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Đinh Trung Kiên 3808802****
277 2803040941 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIA LỘC PHÁT 68  Làng Hép, Xã Ngọc Liên, Thanh Hóa Hoàng Anh Tuấn 3808201****

278 2803077821
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI
HOÀNG HUY

 Số 1296 Phố Thịnh Hùng, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Nguyễn Xuân Bách 3809301****

279 2803025100 CÔNG TY TNHH BE THE MAN CORPORATION  Số 51 Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa Dương Văn Hải 03809402****
280 2803035268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM - DV ĐẠI DƯƠNG  thôn 1, Xã Quảng Yên, Thanh Hóa Nguyễn Công Khắc 3408202****
281 2803052619 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ 888  Làng Cao Khánh, Xã Ngọc Liên, Thanh Hóa Nguyễn Văn Kiên 3807400****
282 2803201557 CÔNG TY TNHH APPARTECH  Quốc lộ 217, Thôn Bèo, Xã Tây Đô, Thanh Hóa Nguyễn Chí Thanh 3607900****
283 2803204526 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT INVESTMENT  Số nhà 21 Nguyễn Doãn Chấp, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Lê Duy Khánh 3809401****
284 2802816910 CÔNG TY TNHH BÌNH LINH AN  Thôn Tân Lê, Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Bình 03818800****
285 2802839315 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP THỊNH  298 Trần Hưng Đạo, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Vũ Hùng Biên 03808600****
286 2802888954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV VÀ ĐẦU TƯ THANH XUÂN  Thôn Gia Lộc, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Xuân 03816400****
287 2802915485 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VIN BANK  Thôn Tiên Mộc, Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hữu Hồng 03807802****
288 2802937753 CÔNG TY CỔ PHẦN ALA GROUP  Lô 59, MB 76, đường Nguyễn Phục, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Thương 03807900****
289 2802940058 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN PHÚC  Tiểu khu 6, Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Quang Hùng 18634****
290 2802969480 CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP SƠN HÀ  thôn Tân Hải, Phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thuận 03808801****
291 2802972941 CÔNG TY TNHH TMDV BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TUÂN HÙNG  Tổ dân phố Hồng Phong 2, Phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng 03808601****
292 2803014571 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC HƯNG  Khu phố Hồng Thắng, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Thuận 03807700****
293 2803018311 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTIC VIỆT THÀNH  Lô CC4-2 - Khu công nghiệp số 4, Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa Trương Văn Việt 03808203****
294 2803024717 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI ĐỐI TÁC CHÍNH  Khu phố Xuân Lai, Xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Đào Quang Lực 03809004****



295 2803032683 CÔNG TY TNHH TMDV NGỌC THỦY  Hà Văn Hiểu, Bản Mé, Xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa Phạm Ngọc Thủy 03807600****
296 2803051460 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ THÀNH ĐỒNG  Km 12, Quốc lộ 47, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Lê Thành Đồng 03807501****
297 2803080415 CÔNG TY TNHH DVTM VÀ KD THÀNH LAM  Nhà ông Phạm Bá Lộc, Làng Lưu Phúc, Xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Lộc 03805600****
298 2803034666 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TUẤN MINH  Số nhà 30 Ngô Văn Sở, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn 03807003****
299 2803068665 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA ĐỨC  K48 Khu Đô Thị Lightland Hải Tiến, Xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Hắc Ngọc Hùng 03808401****

300 2802685175
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI
THANH VINH

 Thôn Đại Lợi, Phường Bỉm Sơn Khiếu Văn Hướng 03806700****

301 2802399368 CÔNG TY TNHH THỜI ĐẠI STAR  Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, Phường Nguyệt Viên Lê Văn Dũng 17226****
302 2802502745 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI THÁI LAN  Đường Hồ Xuân Hương, KP Bắc Kỳ, Phường Sầm Sơn Lê Thị Lan 17372****
303 0108259537 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ VIỆT NAM  Xóm Tân Lập, Xã Nông Cống Trần Minh Phương 00119600****
304 2802769481 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BỈM SƠN  Khu phố 5, Phường Quang Trung Phan Anh Đức 03708000****
305 2802810926 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH ĐÔ  SN 408 khu phố 6, Xã Kim Tân Đặng Trung Thành 17272****
306 2802811856 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ECO GREEN  Thôn Bắc Yến, Phường Hải Bình Trương Thị Thanh 03817800****
307 2802856695 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀI AN  Nhà bà Bùi Thị Don, Tổ 23, Khu 6, Phường Bỉm Sơn Nguyễn Văn Hoài 03808100****
308 0900619716-023 CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HƯNG YÊN  Lô A, KCN Số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn, Phường Đào Duy Từ Phạm Văn Lân 03608000****
309 2802985235 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TM ĐẠI DŨNG  Thôn 7, Xã Thắng Lợi Đỗ Thị Trà Giang 03819203****
310 2803016709 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC - SẢN XUẤT ĐÁ VÀ XÂY DỰNG QUÂN HUẾ  Thôn 8, Xã Biện Thượng Lê Văn Hải 03808402****
311 2803052672 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP XUÂN ANH  Thôn Thuận Hòa, Xã Thạch Lập Phạm Tuấn Anh 03808002****

312 2802955946-001
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH HTX NÔNG LÂM SẢN THANH HÓA - CHI
NHÁNH BỈM SƠN

 Thôn 2, Phường Quang Trung, Thị xã Bỉm Sơn(Hết HL), Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hùng 17162**** 03806402****

313 2802955946-002
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH HTX NÔNG LÂM SẢN THANH HÓA - CHI
NHÁNH THANH BÌNH YÊN ĐỊNH

 khu tổ 9, Xã Quý Lộc, Huyện Yên Định(Hết HL), Thanh Hóa Lê Thị Hồng 17182**** 03817701****

314 2803064237 CÔNG TY CỔ PHẦN THT EDU  Lô A1, Khu đô thị Nam Ngạn, đường Đại lộ Hùng Vương, Phường Hàm Rồng Nguyễn Văn Hải 03808101****
315 2802947663 CÔNG TY TNHH THÀNH LỘC - TH  Km 12 QL 1A, Xã Quảng Ninh Trần Văn Hùng 03806401****
316 2803119905 CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THỦY KOI FARM  Số nhà 03 Nguyễn Văn Hồ, Phường Đông Quang Lê Kim Hoàng 03809800****
317 2802532098 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HP CONS  Số 04 LK 17, Phường Đông Quang, Thành phố Thanh Hoá Nguyễn Văn Nam 03808301****
318 2802532098-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HP CONS  78 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành Lê Văn Hải 27280**** 03809104****
319 2800796680 Công Ty TNHH Thương Mại P.T Tuấn Thu  Số 169 Phố Trung Sơn, phường Đông Quang, Thanh Hóa Mai Văn Tuấn 01265**** 03807800****

320 2802768463 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC TÂM PHÚC
 Thửa đất số 197, tổ 3, khu phố 10, Phường Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn(Hết HL),
Thanh Hóa Vũ Ngọc Hùng

17283**** 03808804****

321 2802995794 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TH GROUP  Tổ dân phố Đại Thắng, Phường Hải Lĩnh, Thị xã Nghi Sơn(Hết HL), Thanh Hóa
Đỗ Thị Hiền

03818400****

322 2803013842 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM THUẬN THÀNH  87 đường Thanh Niên, Xã Lưu Vệ, Huyện Quảng Xương(Hết HL), Thanh Hóa Nguyễn Thành Tân C551****

323 2802490828 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  ELDON  FLC SamSon Golf Links, Đường Thanh Niên, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quang Trung 00107002****

324 2802505753 CÔNG TY TNHH  TMDV ĐẠI PHÁT  Số 85 Khu Sao Biển, KĐTM FLC, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Ất 17203****
325 2802589841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC THANH NINH  Thôn Đại Lợi, Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Trung Hiếu 17568****
326 2802618027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT THƯƠNG MẠI VÀ XD UBL THANH HÓA  Thôn 8, Xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Tĩnh 17262****
327 2802621686 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU TVG  Thôn 10, Xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Trung 03808401****
328 2802847073 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC QUANG  02B Cao Sơn, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Trần Đăng Ninh 17208****
329 2802926952 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THANH GROUP  Kiot 06 MB 3037 Đại lộ Hùng Vương, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Vũ Văn Khuê 03608000****
330 2802946878 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV THIÊN PHÚ 289  137 Đường Phố Công, Phố Lê Đình Chinh, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Tuân 17298****
331 2803014557 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT AGRICO  KCN Đông Phong Ngọc, Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Duy Nhất 03809001****
332 2803020913 CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ HÙNG PHÁT LAND  Thôn Thống Nhất, Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Lê Mạnh Hùng 03808201****
333 2803046534 CÔNG TY TNHH ĐÌNH TIỆU  Phố 5, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Tiệu 03807400****
334 2802811944 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÂN PHỐI BĐS ĐẤT VÀNG VIỆT  Lô D24 MBQH 1821, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Lan Hương 17289****
335 2802870393 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LINH TÂM  Số 272, phố Lê Hoàn, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Tâm 03818400****
336 2802988719 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA THẮM  Tổ dân phố Liên Hải, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thắm 03818803****
337 2802995755 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DƯƠNG PHONG  Thôn 7, Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa Cao Xuân Huê 03809004****
338 2803077518 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG GIA  Km 12, QL47, Phố 2, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Minh 03808003****

339 2803112233 CÔNG TY TNHH KENFA THANH HOÁ
 Thửa đất số 218, đường mòn Hồ Chí Minh, Thôn Đồng Xuân, Xã Hóa Quỳ, tỉnh
Thanh Hóa

Đặng Đình Mạnh 00107504****

340 2802939951 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO ANH  Thôn Vĩnh Ngọc, Phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa Vũ Thị Tâm 17389****
341 2802963827 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐỨC MẠNH TH  187 Đường Nguyễn Phục, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Mạnh 17259****
342 2803063716 CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẦU TƯ HÙNG PHÁT  Thôn Thống Nhất, Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Lê Mạnh Hùng 03808201****
343 2803106102 CÔNG TY TNHH BĐS LỘC PHÁT 36  Tại nhà Mai Văn Thu, Thôn Trung Chính, Xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Thu 03808101****
344 2803111991 CÔNG TY TNHH NAVIET  Số nhà 08 ngách 1/16/354  phố 1, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Toàn 03808901****
345 2802840261 CÔNG TY TNHH HMTECH VINA  Thôn Châu Tử, Xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Tống Văn Hiển 02707800****
346 2801153192 Công ty cổ phần điện máy MAGICJIANGDONG  C4 - Khu Công nghiệp Lễ Môn, Phường Quãng Phú, Thanh Hóa Nguyễn Thành Phong Nhã 11064**** '00106301****
347 2801961520 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHUYÊN BƯỞI  Thôn trung Chính, Phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa Trần Thị Bưởi 17189**** 03616401****
348 2802395589 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AP  Số 67 Lê Hồng Phong, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Xuân Nghiệm 17171**** 03807100****
349 2802449114-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH PHÁT TÀI  Xóm 7, xã Nga Sơn, Thanh Hóa Mai Văn Nhiệm 17209**** 03807700****
350 2802485218 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VẬN TẢI TÂN TOÀN CẦU  Số 212B đường Trần Phú, thôn Cổ Đam, Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa Lê Viết Chính 17189**** 03807100****
351 2802449114-002 CHI NHÁNH SỐ 3 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH PHÁT TÀI  Xóm 1, xã Nga An, Thanh Hóa Phan Văn Tùng 17271**** 03808304****
352 2802449114-003 CHI NHÁNH SỐ 2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH PHÁT TÀI  Xóm Hanh Gia, Xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Thông 17401**** 03809301****
353 2802586865 CÔNG TY TNHH DVTM MINH ÁNH  Ki ốt đường Thanh Niên, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Văn Long 17372**** 03807700****
354 2802764638 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU DŨNG MINH  Số 20-22 đường Nguyễn Bá Ngọc, phố 2, xã Lưu Vệ, Thanh Hóa Nguyễn Văn Dũng 03806400****
355 2802872224 CÔNG TY TNHH MTV ANH KHÁNH TH  Số 15 Thủ Phác, phố 1, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Thị Von 17315**** 03819001****
356 2803052898 CÔNG TY TNHH  MINH PHÚC TH  Thôn Phúc Khang, xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Lý Thị Phương 03819802****



357 2803021547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT PHƯƠNG NAM 68  Khu phố Xuân Phương, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa Lê Viết Nam 03808803****
358 2802661551 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TIẾN PHƯƠNG  QL1A - Thôn Trung Phong, xã Lưu Vệ, Thanh Hóa Lê Thiên Tiến 03809100****
359 2802954540 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNH ĐỨC  Số nhà 01, Đội 1 ,Thôn Sao Vàng, xã Hoằng Thanh Hóa Nguyễn Văn Đức 03809503****
360 2802954540-001 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNH ĐỨC – CHI NHÁNH THANH HÓA  Số nhà 32 , Thôn 2, xã Hoằng Thanh, Thanh Hóa Lê Quang Bình 03809001****
361 2803050555 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRÀ HOA QUẢ TƯƠI FRESTEAOEM  Thôn Thành Ninh, xã Đông Thành, Thanh Hóa Lê Thành Đức 03808701****
362 2802551340 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN PHÚ SƠN  Thôn Tây Sơn, Phường Trúc Lâm, Thanh Hóa Hồ Thị Yến 17189****
363 2802560401 CÔNG TY CỔ PHẦN PC&CC THANH HÓA  Thôn Hải Lâm, Phường Hải Bình, Thanh Hóa Nguyễn Xuân Miên 03807200****
364 2802794431 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH BẢO  Lô C46 Mặt bằng 08, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Trịnh Văn Vĩnh 03807601****
365 2802842043 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG TRƯỜNG SINH  Làng Hép, Xã Ngọc Liên, Thanh Hóa Nghiêm Thị Ngọc Anh 00117700****
366 2802489068 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ S.H.K  Số 213 đường Ngô Quyền, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tấn Sang B263****
367 2802499186 CÔNG TY TNHH HẢI MINH ĐÔNG LĨNH  Thôn Phú, Phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Hải 17188****
368 2802507736 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH PHƯƠNG LIÊN  Số 03, Đường Tống Duy Tân, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cao Thị Liên 17182****
369 2802527690 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC PHƯƠNG  SN 56, đường Thanh Niên, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Ngọc 03805300****
370 2802847122 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÀNH ĐẠT  Thôn Lý Bắc, Xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa Đồng Khắc Công 17322****
371 2802879773 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THANH HÓA  Số nhà 317 đường Phố Cống, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hoàng 17146****
372 2802923687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HIỆP ANH  SN 341 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Phương 17300****
373 2802965415 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG MAI NGHI SƠN  Thôn Tân Lập, Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa Trương Thị Minh 03816400****
374 2803029793 CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI GIÁO DỤC ANH QUÂN  phố 2, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Quân 03808000****

375 2803078582 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THỊNH
 Khu công nghiệp số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn, Phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh
Hóa

Phạm Quang Sơn 00109003****

376 2803085999 CÔNG TY TNHH TECHNOLOGY AND TIMES  Tại nhà Ông Lê Xuân Chiến, Thôn Đồng Yên, Xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa Mai Bảo Anh 03820101****
377 2803110518 CÔNG TY TNHH  GIANG HƯNG TH  số nhà 23, khu phố 8, Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa Mã Văn Sơn 02409500****
378 2802528990 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHƯƠNG SÁU  Thôn 14, xóm Cao Sơn, Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Sáu 03817900****
379 2803131807 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LỘC TIẾN  Số nhà 17/98 Khu phố Xuân Điền, Xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Linh 03808701****

380 2802955946-009
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH HTX NÔNG LÂM SẢN THANH HÓA - CHI
NHÁNH NÔNG LÂM SẢN HOẰNG HOÁ

 thôn 6, Xã Hoằng Hóa, Huyện Hoằng Hoá(Hết HL), Thanh Hóa Hắc Thị Yến 03818700****

381 2800702227 Công Ty TNHH Sơn Hà  Nhà bà Phạm Thị Sớm, tổ 3, khu phố 6, Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Sớm 03715400****
382 2802466744 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG XỨ THANH  Thôn 3, Xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa Trần Thu Hà 00117000****
383 2802580599 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TÂN SƠN ĐẠI PHÁT  Xóm 1, Xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa Lê Hữu Tân 03808500****
384 2802868676 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN KIỆT  Thôn Tân Lợi, Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Chung 03807902****
385 2802922845 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHỢ HẢI BÌNH  Tổ dân phố Tân Hải, Phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Thị Tươi 03816601****

386 2802971264
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ BẮC
TRUNG NAM

 Số 175 đường Bà Triệu, Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Hiếu 17323****

387 2803021642 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỐNG ĐỒNG ĐẠI VIỆT  Số 32 đường Lê Đại Hành, khu phố 5, Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mỵ Chí Chính 03808103****
388 2803064413 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HLT NGHI SƠN  Tổ dân phố Xuân Hòa, Phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Hồ Ngọc Thiệm 03807001****

389 1001201984-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-FIRE  Tiểu khu công nghiệp, KCN Thiệu Dương, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Bạch Văn Cường 03808701****

390 2803072862 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN CÁT CÁT  Số nhà 68 Khu phố Mỹ Ré, Xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Dũng 03809202****

391 2802852940
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐẠI THIÊN
PHÚC

 Bãi Đá, thôn Nghĩa Đụng, Xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Thi 03505600****

392 2802961202 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LỘC THÀNH  Thôn 10, Xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Tú 03819201****



1 2801607600 Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Sản Xuất Bột Giấy Lương Gia Bảo Thanh Hóa  Xã Nông Cống Lê Thị Liên B248****
2 2802054571 CÔNG TY TNHH TS VINA  Xã Yên Định Sung Tai Sub M0157****
3 2802427216 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CÔNG THANH  Xã Trường Lâm Nguyễn Công Lý 02345****
4 2802477961 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YÊN ANH  Phường Đông Quang Nguyễn Thị Hoàng Yến 17299****
5 2802502826 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LINH YẾN  Xã Thạch Quảng Bùi Văn Đảng 17484****
6 2802810193 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP NGHI SƠN  Xã Quảng Bình Nguyễn Đình Mạnh 03807900****
7 2802811743 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ARCHI DECO  Phường Hải Bình Lê Văn Tiến 17466****
8 2802907773 CÔNG TY TNHH XNK CERULEAN  Phường Trúc Lâm Vũ Hồng Sơn 00109701****
9 2803005009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN IMC  Phường Bỉm Sơn Phạm Ngọc Giang 17164****

10 2802855275 CÔNG TY TNHH CÂY XANH NGỌC HÂN  Phường Tĩnh Gia Hoàng Bá Sỹ 03808301****
11 2803090300 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THIỆN NHÂN  Xã Tân Ninh Lê Bá Thái 03809400****

12 2800490237 Công Ty TNHH Thương Mại Xd Thanh Sơn
 Km 10, Quốc lộ 47, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh
Hóa

Nguyễn Văn Thược 17122****

13 2801701427 Công Ty TNHH Thương Mại Đại Cát Thành
 Số nhà 10/2 đường Chương Dương, Phường Quảng
Phú, tỉnh Thanh Hóa

Bùi Đình Thảo 03105400****

14 2802406985 Công Ty Cổ Phần Kinh Tế Môi Trường Ae Toàn Tích Thiện  Xóm Trung Sơn, Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Huỳnh Văn Hòa 24048****

15 2802556028 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN NAM HOÀNG
 Khu tập thể bệnh viện 71 Trung ương, thôn Thanh Tâm,
Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Nam 03808100****

16 2803109329 CÔNG TY TNHH UFJ
 Số 07 đường Trần Nhân Tông, Khu phố Hồng Thắng,
Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Huế 03818903****

17 2803011852 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MINH NHẬT  Thôn 5, Xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Quyền 03809104****
18 2802414866 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DŨNG NGÂN  Phố Thiều, Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Đình Dũng 17354****

19 2802622866 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS BÌNH MINH
 Số 26/76 Đình Hương, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh
Hóa

Nguyễn Đình Hùng 03808200****

20 2802854352 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯƠNG ANH  Thôn Đại Lộc, Xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Hồ Ngọc Nam 03808701****

21 2801049755 Công ty TNHH HUA CHANG
 Số 34 đường Ngô Từ, phương Lam Sơn,Phường Hạc
Thành,Thanh Hóa

Phạm Chấn Hoa 11111****

22 2801297966 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN - XI MĂNG HOÀNG SƠN  Thôn Đồng Ván,Xã Thanh Kỳ,Thanh Hóa Nguyễn Đăng Khoa 03807500****

23 2801963662 Nhà thầu phụ Công ty Amec Foster Wheeler Asia Pacific Pte.Ltd
 Khu Kinh Tế Nghi Sơn,Phường Hải Thượng(Hết hiệu
lực),Thanh Hóa

24 2801606011-002 Chi Nhánh Nhà Hàng Đại Dương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Đại Dương  Thôn Hữu Tài,Phường Hải Bình,Thanh Hóa Lương Văn Dân 03405800****

25 2802538269 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 3 NGHI SƠN
 Tầng 5, số nhà 479 Trần Hưng Đạo, Phường Hàm
Rồng, Thanh Hóa

Nguyễn Quang Tiến 03807900****

26 2802542226 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGA ANH
 Số nhà 441B Đường Lê Lai, Phường Quảng Phú, tỉnh
Thanh Hóa

Nguyễn Thị Nga 17267****

27 2800853794 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THANH HÓA  Thôn Thanh Trung xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Dũng 17223****
28 2801832331 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN XUẤT KHẨU NHƯ XUÂN  Thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa Bùi Cẩm Giang 17465**** 04218401****

29 2802208863
C.ty Kruger A/S TC THCVTK, TCCTDD, LĐ&CCVTTB, VHT thuộc DA CN LS-Sao Vàng tại
h.Thọ Xuân, tỉnh T.Hóa

 Khu 6 xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

30 2802304038
C.Ty Exp Internationnal Services Inc. TCTHCVCCDVTV, QLHĐ, GSXD & HTĐT cho
TDAXDHTTN&XLNT TX Bỉm Sơn

 Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

31 0102042513-009
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALFRESCO’S Á CHÂU TẠI THANH HÓA - NHÀ HÀNG
HOA QUỲNH

 Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thiên Đức 01239**** 00108703****

32 2802926984 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG SAIDU  Thôn Xuân Thắng, xã Các Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Lan 17464**** 03819004****

33 2802929600 CÔNG TY TNHH TM & XD ĐỖ HIỀN DC
 Số nhà 191 phố Trung Sơn, Phường Đông Quang, tỉnh
Thanh Hóa

Đỗ Thị Hiền 03816500****

34 2802942256 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH THÀNH MINH
 Khách sạn Thành Minh - đường Hồ Xuân Hương,
Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Vũ Thị Quyết 17160**** 03815500****

35 2803125377 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIFOOD VN  Số 106, phố Trung Sơn, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Lại Văn Hoàng 03509300****

36 2802888263 CÔNG TY CỔ PHẦN RUTECH THANH HÓA  Thôn Chiềng Nang, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thanh Nga 13532**** 02618900****

37 2802847330 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN MỘC ĐỊA ỐC
 SN 299 Ngô Quyền, khu phố Khanh Tiến, Phường Sầm
Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngô Việt Hùng 19147****

38 2802858607 CÔNG TY TNHH DVTM OGATIC  Số 89A Định Hòa, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Phúc 03808500****

39 2801139656 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đức Khang  Nhà ông Lê Xuân An, đội 2, P Quảng Phú, Thanh Hóa Lê Xuân An 17163****
03807502****

40 2802477312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU, DƯỢC PHẨM NAM DƯỢC BẢO SINH ĐƯỜNG  Số 184 - Lê Lai, Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Văn Toàn 17253****
41 2802531545 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH SỐ 1 QUỐC GIA  Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa Lê Bá Ninh 17359****

42 2802663661 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUANG HƯNG  Số 6, Vườn Quan, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Chiến 03808901****

43 2802800396 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN LONG  Thôn Xuân Hòa, Phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Huê 17304****

44 2800698965 CÔNG TY TNHH  ĐẠI LÝ VẬN TẢI BIỂN RẠNG ĐÔNG
 Nhà ông Phạm Ngọc Thạnh, đội 8 Đông Xuân Vi, xã
Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Xuân Cường 17160****

45 2802303997 CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ INTERPRO
 FLC Samson Golf Link, đường Thanh Niên, Phường
Sầm Sơn, Thanh Hóa

Nguyễn Thanh Tùng 04007300****

46 2802524266 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN AN  Thôn Trung Phong, Xã Lưu Vệ, Thanh Hóa Nguyễn Văn Sỹ 03806900****
47 2802878272 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TRUNG SƠN  Phố 2, Phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa Trịnh Quang Hưng 16403****
48 2802925564 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU TÂM ĐỨC  Thôn Minh Châu 2, Xã Minh Sơn, Thanh Hóa Trần Công Đức 27109****

49 2802935107 CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG SONG LONG  Số nhà 57, Tân Nam 8, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Trịnh Quốc Lợi 03807900****

50 2800702428 Công Ty TNHH Quyết Cường
 Nhà ông Vũ Văn Quyết, Khu phố 5, Phường Quang
Trung, Thanh Hóa

Vũ Văn Quyết 17081****

51 1000336805-013 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUỶ BỘ HẢI HÀ - CHI NHÁNH THANH HÓA  Km 4, đường ĐT 513, Phường Hải Bình, Thanh Hóa Nguyễn Đình Hưng 18648****

52 2800860110 Công ty TNHH BAM BOO INDUSTRIES
 Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Phú, tỉnh
Thanh Hóa

ANDREW LESLIE FIEBIG

53 2801040495 Công ty TNHH VIET  STONE - YB
 Cụm công nghiệp  -  Xã Xuân Khang, xã Như Thanh,
tỉnh Thanh Hóa

YE  JIE EF23****

54 2801608724 Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Lương Gia Bảo Thanh Hóa  Tiểu khu Bắc Giang, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Lê Huy Thọ 16165**** 03606100****
55 2801949643 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đoàn Nam  Thôn Trung Đông, xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa Bùi Đức Tú 17166**** 03806900****
56 2802584522 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN QUYỀN  Tiểu khu Hưng Long, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Ngọc Sơn 03808100****
57 2802622873 CÔNG TY TNHH DƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG  Thôn 4, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa Trương Sỹ Thực 03808300****

Thông tin giấy rờ tùy thân
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58 2800317401 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO MAI  Khu phố Vạn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Ngọc Sinh 17160**** 03805901****
59 2801693913 CÔNG TY TNHH EB THANH HÓA  Phố Đồng Lễ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa Jariya Chirathivat AC257****
60 2801961390 Công Ty TNHH EB Thanh Hóa (nộp hộ thuế nhà thầu)  Phố Đồng Lễ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa Jariya Chirathivat AC257****

61 2802571932 CÔNG TY TNHH AUTODI VINA
 Số nhà 39, đường Nguyễn Hoàng, thôn 4, xã Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa

Kim Sang Yong M991Y****

62 2802825312 CÔNG TY TNHH AUTODI VINA (Nộp hộ thuế NT NN)
 Số nhà 39, đường Nguyễn Hoàng, thôn 4, xã Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa

Kim Sang Yong M991Y****

63 2802987112 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DŨNG PHÁT
 Khu phố Phúc Đức , Đường  Trần Nhân Tông, phường
Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hồ Đắc Dũng 03809101****

64 2800670857 Công ty Mai Hiền (TNHH)
 46- Trường Sơn- Đông Sơn, Phường Bỉm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

65 2802410597 Công Ty TNHH Myv Bun Thạ Vi Sắp
 Mặt bằng quy hoạch số 350, Phường Hạc Thành, tỉnh
Thanh Hóa

Nek Onmixay P176****

66 2802487328 CÔNG TY TNHH DV & TV AN PHÚ HƯNG
 Nhà ông Lê Duy An, thôn 5, Xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh
Hóa

Lê Duy An 17170****

67 2800984099 Công ty TNHH Hậu Dũng  Thị Trấn Kim Tân, Xã Kim Tân, Thanh Hóa Bùi Ngọc Lâm 17006****
68 2802451018 CÔNG TY TNHH TM TRƯỜNG AN  Thôn Đoan Hùng, Phường Hải Bình, Thanh Hóa Nguyễn Xuân Cường 17374****
69 2802532556 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TÁM PHƯƠNG  Thôn Thanh Trung, Phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa Lê Đình Tám 17216****

70 2802632053 CÔNG TY CỔ PHẦN APP THANH HÓA
 Số nhà 485 đường Lê Lai, Phường Quảng Phú, Thanh
Hóa

Hoàng Trung Dũng 01145****

71 2801609414 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Và Sản Xuất Phụ Gia Xi Măng
 Số 251 đường Nguyễn Huệ, Phường Quang Trung, tỉnh
Thanh Hóa

Phan Huy Lệ 01256****

72 2802543815
Công ty Wsp Consultancy Pte Ltd Singapore - Thầu chính t.hiện c.việc c.cấp các DVKT, Qlý và
giám sát

  Khách sạn Nghi Sơn, Thôn Hà Bắc, Khu Kinh tế Nghi
Sơn, Xã Hải Hà(Hết hiệu lực), tỉnh Thanh Hóa

Sathappan Arunachalam K1915****

73 2800219242 CÔNG TY TNHH SÀN TRE VIỆT LINH
 Lô A2 Khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp,Xã Triệu
Sơn,Thanh Hóa

Phạm Đình Thường 03809001****

74 2800800087 Công Ty Cổ Phần Phú Mỹ
 Nhà ông Lê Thế Thạo tiểu khu 2,Phường Tĩnh
Gia,Thanh Hóa

Lê Thế Thạo 03806003****

75 2802469093 CÔNG TY TNHH BS HEIDELBERG VIỆT NAM
 Số 145 Dương Đình Nghệ,Phường Hạc Thành,Thanh
Hóa

Rodny Scherzer C87VJ****

76 2802495907 CÔNG TY TNHH SOLARPARK VIETNAM I  Số 64 Đình Hương,Phường Hàm Rồng,Thanh Hóa Rodny Scherzer C87V3****

77 2802758708 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VƯƠNG NHI
 Số nhà 303 Đường Tôn Thất Tùng,Phường Sầm
Sơn,Thanh Hóa

Nguyễn Ngọc Tân 03808200****

78 2802814504 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG HỒNG PHÁT
 Lô 42, khu công nghiệp Tây Bắc Ga,Phường Hàm
Rồng,Thanh Hóa

Thiều Đình Ngọc 03808200****

79 2802817142 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH INC  Thôn Thiện Chính,Xã Triệu Sơn,Thanh Hóa Phan Minh Tuấn 03108601****
80 2803012983 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIẾN PHÁT GROUP  Phố Cát Tiến,Xã Như Xuân,Thanh Hóa Cao Văn Phong 17175****
81 2800672607-003 Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước  Xã Thiết ống,Xã Thiết Ống,Thanh Hóa Đoàn Ngọc Hoà 03808900****

82 2803075006 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI CHÂU
 Số nhà 02,  đường Phan  Chu Trinh,Phường Bỉm
Sơn,Thanh Hóa

Trịnh Văn Phú 03808405****

83 2803112593 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ CÔNG NGHỆ CAO PEW
 Lô TM A4 - Kiot khu DVTM Siêu Thị chợ,Phường
Hàm Rồng,Thanh Hóa

Nguyễn Bá Thương 03807503****

84 2800730591 Công ty TNHH ván dăm và đồ mộc Thanh Hà
 Phố Bà Triệu- Thị trấn Triệu Sơn, Xã Triệu Sơn, Thanh
Hóa

Đỗ Đình Tâm

85 2801949883 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị 4  Đội 6, Phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa Trần Thị Cẩm Chi 17498**** 09318700****
86 2802504887 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NÔNG SẢN SẠCH - DỊCH VỤ SINH THÁI  Thôn Văn Trung, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Trần Thế Đức 17300**** 03808800****

87 2802270364-001 CƠ SỞ 2 - CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU.TCS
 Khu phố 10, đường cù Chính Lan, phường Quang
Trung, tỉnh Thanh Hóa

Mai Quốc Toàn 17238**** 03808301****

88 2802798330 CÔNG TY TNHH S MỸ HÀO ATO  Tổ 5, khu phố 9, Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa Thiều Tăng Bình 17162**** 03806804****
89 2802942697 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ MUA BÁN NỢ VĂN KHOA  Thôn Xuân, Xã Quảng Chính, Thanh Hóa Phạm Văn Ánh 17384**** 03809302****
90 0301004248-002 Chi nhánh Công ty Thương Mại Việt Trang  Thị trấn Quảng Xương, Xã Lưu Vệ Bùi Ngọc Thảo 02017****
91 2800835315-003 Cửa Hàng Kinh Doanh Số 2 - Công Ty Cổ Phần Bắc Trung Nam   - Đỗ Thị Hồng 17130**** 03816803****
92 2803013666 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ XÁ  Thôn Thủ Phú, Phường Nam Sầm Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Văn Sơn 03809000**** 03809000****

93 2802805154 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÔNG
 Số nhà 08, đường Lê Chân, khu phố Bình Tân, Phường
Sầm Sơn, Thanh Hóa

Nguyễn Sỹ Hữu 17183**** 03819003****

94 2802969498 CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP ĐÔNG DƯƠNG  thôn Trường Sơn, Xã Trường Lâm, Thanh Hóa Nguyễn Văn Ba 03808901****

95 2803099166 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ÂM 868
 Số nhà 627, Đường Phố 1, Khu phố Xuân Sơn, Xã
Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Bùi Văn Anh 03808500****

96 2800805529 Công ty  Xuất nhập khẩu  ,Xã Lưu Vệ,tỉnh Thanh Hóa Bùi Huy Hùng

97 2800941401 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Nông Nghiệp Thanh Hóa
 Số 303E đường Bà triệu,Phường Hàm Rồng,tỉnh Thanh
Hóa

Nguyễn Sinh 17259****

98 2802425730 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THÀNH VINH
 SN 1/54 Trần Hưng Đạo,Phường Hàm Rồng,tỉnh Thanh
Hóa

Ngô Thị Huyền 17003****

99 2802551213 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TƯ DUNG  Xóm 3,Xã Hợp Tiến,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thanh Tư 17478****
100 2802559935 CÔNG TY TNHH SUPER HD  Thôn Nhân Trạch,Xã Hoằng Hóa,tỉnh Thanh Hóa Vũ Văn Hùng 03808400****
101 2802578448 CÔNG TY TNHH DVTM NGỌC HÀ  Phố Lê Thánh Tông,Xã Ngọc Lặc,tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Hà 03807400****

102 2802614424 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE LỘC THỊNH
 Thôn Phú Vinh Đông,Thị trấn Bút Sơn(Hết hiệu
lực),tỉnh Thanh Hóa

Mai Trọng Mão 17176****

103 2802808606 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH NGA SƠN  Thôn Đồng Đội,Xã Nga Thắng,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tiến 17400****
104 2802809825 CÔNG TY TNHH LINH CHI TH  Số 362 Nguyễn Trãi,Xã Ngọc Lặc,tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương 03818200****

105 2802577331 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC AN PHÚ
 30 BT11 khu đô thị mới Đông Sơn,Phường Đông
Quang,tỉnh Thanh Hóa

Lê Văn Cường 03807300****

106 2802946758 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGHI SƠN
 Tổ dân phố Vạn Thắng 1,Phường Đào Duy Từ,tỉnh
Thanh Hóa

Vũ Đình Trưởng 03808501****

107 2802661255 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÌNH THỦY TH  Thôn Yên Tân, Phường Đông Tiến, Thanh Hóa Lê Đình Thủy 17060****
108 2802969515 CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP HÙNG DŨNG  TDP Hải Lâm, Phường Hải Bình, Thanh Hóa Lê Hồng Phi 03808700****
109 2803063201 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ SƠN  Thôn Hợp Long 1, Xã Ba Đình, Thanh Hóa Nguyễn Văn Sơn 03808500****
110 2803065826 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG  Khu Phố Tân Lập, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Văn Công 03808900****
111 2802206658 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phương Đông Nghi Sơn  TDP NAM HẢI,  Phường Nghi Sơn Nghiêm Hồng Đông 17115**** 03806400****
112 2802899466 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ AKIRA  Số 1 phố Quang Trung, Phường Tĩnh Gia Lê Văn Hải B481****
113 2801866034 Công Ty TNHH EB Thanh Hoá  Phố Đồng Lễ, Phường Hạc Thành Jariya Chirathivat AC257****
114 2801866034-001 CAVI RETAIL LIMITED  Đông Hải, Phường Hạc Thành 0
115 2801961400 LASER SYMAG  Phố Đồng Lễ, Phường Hạc Thành Jariya Chirathivat AC257****
116 2801172163-025 Servizi Assicurativi del. Commercio Estero S.p.A   -
117 2801172163-010 UOP LLC   -
118 2801172163-003 Ngân hàng TOKYO MITSUBISHI UFJ   -
119 2801172163-006 NEXANT INC   -
120 2801172163-020 Công ty IDEMITSU KOSAN Co.,Ltd   -

121 2801172163-019
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC) (Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật
Bản)

  -

122 2801172163-005 IHS Global Pte Ltd   -
123 2801172163-027 MONKEY FOREST CONSULTING LIMITED   -
124 2801950783 ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCH AFT   - Kazutaka Yamato TS078****
125 2801961136 Mizuho Bank,Ltd ( CN Singapore )   - Kazutaka Yamato TS078****
126 2801963510 MIZUHO BANK,Ltd   - Kazutaka Yamato TS078****
127 2801963687 Công Ty Foster Wheeler (Thailand) Limited   - Kazutaka Yamato TS078****
128 2801965927 Honeywell Pte Ltd   - Kazutaka Yamato TS078****
129 2801966529 Ngân hàng Australia and New Zealand Banking Group Limited, Chi Nhánh Tokyo   - Kazutaka Yamato TS078****



130 2801966550 Ngân hàng Development Bank of Japan Inc   - Kazutaka Yamato TS078****
131 2801966568 Nhà Thầu KFW   - Kazutaka Yamato TS078****
132 2801966575 Ngân Hàng Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation   - Kazutaka Yamato TS078****
133 2801966631 Ngân hàng Siemens Bank GMBH   - Kazutaka Yamato TS078****
134 2801966649 Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Chi nhánh Singapore   - Kazutaka Yamato TS078****
135 2801966663 Ngân hàng KEB Hana Bank, Chi nhánh Singapore   - Kazutaka Yamato TS078****
136 2801966712 Ngân hàng DBS Bank Ltd   - Kazutaka Yamato TS078****
137 2801966818 Ngân hàng Société Générale, Chi nhánh Hồng Kong   - Kazutaka Yamato TS078****
138 2801966832 Ngân hàng Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Chi nhánh Hồng Kong   - Kazutaka Yamato TS078****
139 2801969015 Ngân Hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation   - Kazutaka Yamato TS078****

140 2801134922 Công ty cổ phần thép  POMIDO  Khu Kinh tế Nghi Sơn Phường Đào Duy Từ Thanh Hóa Nguyễn Hải Châu 16817****

141 2802450504 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ SƠN
 Nhà số 4, Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bỉm Sơn
Thanh Hóa

Trần Minh Sơn 17159****

142 2802538942 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIÊN LONG  Thị Tứ Ga Nghĩa Trang Xã Hoằng Phú Thanh Hóa Trịnh Văn Hội 17207****
143 2802991736 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN - SẦM SƠN  Khu phố An Chính Phường Sầm Sơn Thanh Hóa Văn Thị Xuyến 03818602****
144 2802840800 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CAO CẤP HƯNG THỊNH  Xóm 5 Xã Nga Sơn Thanh Hóa Trịnh Thu Trang 03818101****
145 2802879660 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRẠI XANH XUÂN QUỲ (GREEN FARM)  Thôn Xuân Hương Xã Hóa Quỳ Thanh Hóa Hà Hải Phong 03407600****

146 2802982315 CÔNG TY TNHH TM DV VÀ XD ABC
 249 Đường Dương Xá, Phố 8 Phường Hàm Rồng
Thanh Hóa

Vũ Ngọc Anh 03809001****

147 2803099744 CÔNG TY TNHH GÀ THẢO DƯỢC THỰC BÙI THANH HOÁ
 Thửa đất số 449, tờ bản đồ số 12, Thôn Ngù Xẻ Xã
Thạch Lập Thanh Hóa

Phạm Minh Đạt 03809503****

148 2800742639 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Ngọc Thảo.
 Nhà ông Lê Văn Thảo, tiểu khu 6, Phường Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hóa

Lê Văn Thảo 17167****

149 2800834311 Công Ty Cổ Phần Phước An  Khu Làng Nghề, Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Viết Cương 17004****

150 2800825571 Công ty Liên doanh phát triễn kỹ thuật dâu tằm tơ xuất khẩu Việt Trung
 Khu D-Khu CN Lễ Môn, Phường Quảng Phú, tỉnh
Thanh Hóa

Mã Tiên Vĩnh

151 2801172170 CÔNG TY TNHH ĐÁ ĐÔNG
 SN 574, đường Dã Tượng, Phường Quảng Phú, tỉnh
Thanh Hóa

Nguyễn Minh Tâm 17209****

152 2802529200 CÔNG TY TNHH HOÀNG LUÂN PHÁT
 Nhà bà Mai Thị Hương, thôn 8, Phường Bỉm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

Mai Thị Hương 17284****

153 2802533158 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG BINH MIỀN TRUNG
 Số 11 đường Nguyễn Thị Lợi, Phường Sầm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

Lê Văn Thụ 17184****

154 2802577243 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XNK ĐẠI LÂM
 Khu CN 5, Khu kinh tế Nghi Sơn, Xã Trường Lâm, tỉnh
Thanh Hóa

Hoàng Quyết Thắng 16401****

155 2802923133 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TUẤN PHÁT  Thôn Hoa Trường, Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Mạnh Tuấn 17184****
156 2802773174 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GỖ TRƯỜNG LÂM  Thôn Hòa Lâm, Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa Trương Thế Nhân 03808300****

157 2801663330 CÔNG TY TNHH KCT HỒNG PHÁT
 Lô 41, 41A, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hàm Rồng, tỉnh
Thanh Hóa

Thiều Đình Ngọc 03808200****

158 2800184494 Công Ty TNHH Xây Dựng Trường An  Phố môi, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Ban 17026****

159 0301916999-001 CN Công ty TNHH SOTO tại Thanh hóa
 Thôn Phúc Thành- Quảng Lợi, Xã Tiên Trang, tỉnh
Thanh Hóa

Phạm Đình Hải 17161****

160 2802544047 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HBH
 Lô 384, MBQH 6275, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh
Hóa

Lê Thanh Hà 03808300****

161 2802762976 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THIÊN DƯƠNG
 Số 96, Lô 3, khu đường đôi, tiểu khu 6, Xã Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa

Dương Văn Thụ 01320****

162 2802805690 CÔNG TY CỔ PHẦN A ĐỊA HOÀNG  Đường 217 thôn Eo Lê, Xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa Phạm Xuân Tự 17175****
163 2802965976 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN TIÊN PHONG  Thôn Chợ Rủn, Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Huy Minh 17221****

164 2802924345-001
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TÙNG GROUP- CHI
NHÁNH PHƯỜNG QUẢNG CHÂU

 Khu Phố Châu Bình, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Mạnh Tùng 03808301****

165 2802991119 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LAM SƠN GROUP  Khu phố Vân Du, Xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thế Kiên 03807902****
166 2802965630 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HT NGA SƠN  Chợ Thành Mai, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa Lê Xuân Tình 03806900****
167 2802554937 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ MƯỜI THẮNG  Thôn Phượng Lĩnh, Xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quốc Thắng 03807700****
168 2800115370-007 Chi nhánh nhà nghỉ Thái Tuấn - Công ty cổ phần Muối và thương mại Thanh Hoá  Số 04 Lê Thánh Tông, P Hạc Thành, Thanh Hóa Lê Thị Lan Anh 17179****
169 2800115370-002 Nhà Khách Công ty Muối Thanh hoá  5 Ngõ Ngọc lan, phường Đông Tiến, Thanh Hóa Thiều Thọ Lượng 3808502****
170 2800115370-004 XN muối Bãi Ngọc  Hải Thượng, phường Đông Tiến, Thanh Hóa Thiều Thọ Lượng 3808502****

171 2802434975 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƯỜNG KHÔI
 Nhà ông Lường Văn Sáng, đường Ngô Quyền, thôn
Trung Chính, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa

Lường Văn Trường 17203****

172 2802534320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XUÂN THU  Thôn Kim Sơn, Xã Hà Trung, Thanh Hóa Phạm Trung Thu 3807700****
173 2802544022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 9999  Thôn Tân Chính, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Lê Trọng Tuấn 17187****

174 2801172283-001 Nhà Máy Sản Xuất Vỏ Bình Chứa Khí Hóa Lỏng - Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Phương
 Lô D1, Khu Công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Trịnh Thị Hương 17147****

175 0314738398-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI LINH - WILLER TẠI THANH HÓA  Số 298 Trần Hưng Đạo, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Lại Văn Sang 3808201****

176 2803093284 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP DANH
 Thửa đất số 464, Đường Từ Thức, TK3, Xã Nga Sơn,
Thanh Hóa

Cao Văn Tuấn 3807900****

177 2803105839 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN NAM THĂNG LONG
 Tại nhà bà Trịnh thị Dung, số nhà 06, ngõ 03, đường 08,
thôn, Xã Hoằng Giang, Thanh Hóa

Phạm Văn Tân 3808400****

178 2803203152 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÓA CHẤT KIM PHÁT
 Lô DVCN 10-11-12 Cụm công nghiệp Thái Thắng, Xã
Hoằng Châu, Thanh Hóa

Nguyễn Đình Tuấn 3808201****

179 2801698189 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Đá Tự Nhiên Thanh Hóa  Cụm công nghiệp, xóm 9 Xã Biện Thượng Phạm Văn Sáu 17146****
180 2802423814 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THỊNH PHÁT  Thôn Sao Vàng Xã Hoằng Thanh Cao Việt Cường 17456****
181 2802451000 CÔNG TY TNHH TM AN LẠC  Số 98, Phố Nghĩa Sơn 3 Phường Nguyệt Viên Nguyễn Trần Trọng Hà 25071****

182 2802497132 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LONG PHƯƠNG
 Tòa nhà TT1, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến Xã
Hoằng Tiến

Trương Phú Long 17174****

183 0109856705 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THANH PHÚ LAND  Khu phố 3 Phường Bỉm Sơn Hoàng Công Kế 03808604****
184 2803101601 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS LỘC ĐIỀN BIGHOMES MIỀN TRUNG GROUP  Số 289 phố Giắt Xã Triệu Sơn Nguyễn Thị Yến 00119403****
185 2801172269 Công Ty Cổ Phần Licogi 16.9  Thôn Liên Đình, Phường Nghi Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Long Hưng 01288**** 01407200****
186 2800835315-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bắc Trung Nam - Bệnh Viện Mắt Bắc Trung Nam   - Phạm Thị Kim Thúy 17002**** 03814800****

187 2803083649 CÔNG TY TNHH XNK QT TRƯỜNG PHÁT
 Số nhà 169, Đường Lĩnh Thái, Thôn Nga Linh, Xã
Quảng Bình

Trịnh Ngọc Trường 03808401****

188 2800490205-001 Cơ sở sản xuất số 2 ( HTX -CP - vật liệu Bến Thắm)  Xã Hoằng Kim,
189 2800490205-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Vật Liệu Vật Tư Bến Thắm  Đội 8, Xã Hoa Lộc Nguyễn Thị Cúc 17152****
190 2802411047 CÔNG TY TNHH MTV GỖ MINH QUANG  Thôn Quang Hưng, Xã Thạch Lập Nguyễn Văn Minh 01282****

191 2802483122 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG GIANG SAN
 Số nhà 22, đường Trần Xuân Soạn, khu phố 5, Phường
Bỉm Sơn

Huỳnh Văn Hòa 24048****

192 2802590420 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO GIA  thôn 3, Phường Quang Trung Đào Trọng Chiến 17169****
193 2802778694 CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG IDC  Khu phố Minh Cát, Phường Sầm Sơn Nguyễn Hữu Thành 17149****
194 2803011771 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH LONG LIVE  Thôn Tống Sở, Xã Trung Chính Trịnh Đình Dương 03808101****
195 2803015286 CÔNG TY TNHH H3T ĐẠI PHÁT  Số 147 Phố Lê Lợi, Xã Triệu Sơn Hà Quang Đức 03808500****

196 2802407731 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Gia Lam Sơn
 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung 36.03D,
Phường Quảng Phú

Trần Quang Tuyến 00108100****

197 2802788942 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TUẤN NGHĨA  Thôn Tân Lê, Phường Đông Sơn Lê Trọng Tuấn 03809200****
198 2803033020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐÀN HƯƠNG BẾN EN NHƯ THANH  Khu phố 1, Xã Như Thanh Nghuyễn Bá Đạt 03807902****
199 2802990299 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT THẮNG   - Bùi Lê Hòa 17183**** 03807901****
200 2802622760 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG MINH  Xóm Trường Sơn, Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa Hoàng Minh Chính 03807500****

201 2803015705 CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN SẦM SƠN
 Số nhà 38D, Đường Lê Văn Hưu, Phường Sầm Sơn,
Thanh Hóa

Văn Thế Minh 03808400****



202 2800705179 Công Ty TNHH Thiên Lộc Thành
 SN 75, phố Tây Sơn, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh
Hóa

Lê Đình Lưu 17125****

203 2800705179-001 Cơ sở SX số 2 (DN Lưu Thuỷ)
 SN 75, phố Tây Sơn, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh
Hóa

LÊ ĐÌNH LƯU 03806402****

204 2802557173 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI CTT
 Tổ dân phố  Bắc Hải, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

Ngô Đức Cường 15121****

205 2803028140 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS THỊNH PHÁT LAND  Thôn 13, Phố Thiều, Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hiền 03819401****
206 2802502199 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN DIÊM PHỐ  Thôn Minh Hùng, xã Vạn Lộc, Thanh Hóa Đồng Thị Hoan 17184**** 03816300****
207 2802576151 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU ATLANTIC  Thôn Đồng Khanh, xã Kim Tân, Thanh Hóa Vũ Duy Lý 3806700****

208 2803113011 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TLH
 Lô 5 giai đoạn 2, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường
Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Phạm Văn Hùng 03808403****

209 2803131116 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG THĂNG LONG
 Số nhà 41 ngã tư Cầu Chậm, Xã Thăng Bình, tỉnh
Thanh Hóa

Lê Khắc Cường 03809201****

210 2802940308 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BIỂN VIỆT  20 Hà Huy Tập, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Sỹ 17284****

211 2803126998 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KHUÊ CÁC
 Số nhà 90 đường TL 510B, Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng
Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Văn Các 03808701****

212 2803194275 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
 Lô B Khu Công nghiệp Lễ Môn, Phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

Vũ Hồng Sơn 03807900****

213 2802212411 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tường Vy  Thôn Trung Chính, P. Tĩnh Gia, Thanh Hóa Lê Văn Bình 17215**** 03808000****
214 2802449114 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH PHÁT TÀI  Xóm 3, xã Ba Đình, Thanh Hóa Lê Đức Cảnh 17203**** 03808601****
215 2802853743 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM ĐỨC PHÁT  Số 556 đường Lê Lai, P. Quảng Phú, Thanh Hóa Tào Anh Đức C732****
216 2802798309-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HOA QUỲNH K & K  Thôn 5, xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa Đinh Thị Thanh Huyền 17205**** 03818001****
217 2802877529 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT 68  Thôn 5 xã Quảng Bình, Thanh Hóa Hà Thị Hoa 17384**** 3819202****
218 2802953466 CÔNG TY TNHH DLS TECHNOLOGY  Số 99 Cao Sơn, P. Đông Quang, Thanh Hóa Hoàng Đạt C296****

219 2803125754 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK TESOP
 Số 96 Đặng Việt Châu, Phường Đông Quang, Thanh
Hóa

Phạm Hồng Tuyên 03809800****

220 2802818280 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGUYÊN - NGHI SƠN
 Thôn Vạn Xuân Thành, Phường Đào Duy Từ, Thanh
Hóa

Mai Thị Phương 03818701****

221 2803012461 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG HỢP THÀNH  Số nhà 10 đường Trịnh Kiểm, P Quảng Phú, Thanh Hóa Nguyễn Thị  Phương 03818501****

222 2803034338 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN HỒNG MINH  66B đường Đông Khối, P. Hàm Rông, Thanh Hóa Trần Đình Tuấn 03808701****
223 2802321160 Công Ty Cổ Phần Hoàng Minh Petro  Km 319, Quốc lộ 1A, xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa Hoàng Quốc Việt 03409000****
224 2801395586 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Dầu Khí Nghi Sơn  Thôn Nam Sơn, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Trần Thị Phượng 16410****

225 2801968981 Công Ty TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD
 Khu kinh tế nghi sơn, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

TOMOYASU MANABE TK993****

226 2802417433 CÔNG TY TNHH DVTM PHÁT THIÊN ĐAN
 SN 24, KDC Đập Đá, Tiểu Khu 6, Phường Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hóa

Lê Công Năng 17305****

227 2802443313 CÔNG TY TNHH WAKABA
 Số 22 Lê Thánh Tông, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh
Hóa

Hanaoka Takaya TZ106****

228 2802559798 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 36 THANH HÓA  Thôn 6, Xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Phiệt 17179****
229 2802855892 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TỪ TOÁN  Đội 1, Thọ Thượng, Xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa Lê Tuấn Anh 17324****

230 2803010915 CÔNG TY TNHH BỈM SƠN VĂN KHOA LÊ GIA PHÁT
 Số nhà 76 đường Nguyễn Huệ, khu 2, Phường Quang
Trung, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Ngọc Tú 20172****

231 2802856624 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ANH DƯƠNG
 Số nhà 11, đường Quyết Thắng, Phường Hàm Rồng,
tỉnh Thanh Hóa

Lê Việt Cường 03808200****

232 0104969078-001 CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH AN DÂN TẠI SẦM SƠN, THANH HÓA
 SN 187, đường Lê Lợi, Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

HOÀNG VĂN LOAN 03805902****

233 2801164469 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng  Xuân Trường
 Thôn Hải Lâm - Xã Mai Lâm, Phường Hải Bình, tỉnh
Thanh Hóa

Lê Anh Tú 16408****

234 2802273171 Công Ty TNHH Dv & Tm Minh Huyền  Khu 6, Phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Thảo 17167****

235 2802393052 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Á
 Số 09, Liền kề 19, Khu đô thị Đông Sơn Mới, Phường
Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa

Lê Tuấn Hạnh 17183****

236 2802555828 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP BÌNH NGUYÊN
 Thôn Nam Yến (Khu tái định cư Nguyên Bình), Phường
Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa

Phạm Như Bình 17217****

237 2802572069 CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ THỊ HỢI  Núi 1 thôn Đông, Phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Hợi 03814900****

238 2802617993 CÔNG TY CP CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TRUNG SƠN  Thôn Bình Lâm, Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Đức 17143****

239 2802832045 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM CỔ TAM THỌ
 Thôn 1, Làng Tam Thọ, Phường Đông Quang, tỉnh
Thanh Hóa

Nguyễn Anh Tuấn 17170****

1



1

2800725150 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ TÁC ĐÁ THANH
SƠN Số 135 phố Trung Sơn ,Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa

2 2800947481 CÔNG TY TNHH YÊN BÌNH 48 phố Cao Sơn ,Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa

3

2800995823 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THỦY LỢI THANH HÓA Số 209 Đường Trần Hưng Đạo ,Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh
Hóa

4 2801126336 CÔNG TY TNHH HƯƠNG LÝ Số 21 đường Lê Lợi ,Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

5

2801278642 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VÀ VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nhà bà Hoàng Thị Hạnh, Phố Xích Ngọc ,Phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

6 2801365398 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHONG BA Tổ dân Phố 4 ,Phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa

7 2801459790 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂY SƠN Tổ dân phố Viên Khê 1 ,Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

8

2801621161 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HỒNG
NHUNG Thôn Ngọc Trà 1 ,Xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa

9

2801699129 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH LÂM LINH
48/70 Nguyễn Chí Thanh ,Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

10

2800725150-001 CHI NHÁNH SỐ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ
TÁC ĐÁ THANH SƠN Thôn Phúc Trí ,Xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa

11

0106628281 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN STTC Số 441 đường Lê Lai, phố 1 ,Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh
Hóa

12 2802296845 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN ĐỒNG XANH Khu A, KCN Lễ Môn ,Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa

13

2802395490 Doanh Nghiệp Tư Nhân Du Lịch Moscow Nhà bà Trịnh Thị Hợp, khu phố Bắc Kỳ ,Phường Sầm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

14

0107512360 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
THUẬN NGUYỄN

Số 43 đường Hồ Xuân Hương ,Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

15

0305096747-009 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN -
THAN ĐÔNG BẮC - XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN KINH DOANH
THAN MIỀ

Tổ dân phố Liên Trung ,Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

16

2802417560 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM THIÊN ÂN Số nhà 11, đường HT 7, thôn Nam Đoan Vỹ ,Xã Hoằng Lộc,
tỉnh Thanh Hóa

17

2802421239 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
THANH NHUNG

SN 10, đường Cù Chính Lan, tiểu khu 6 ,Xã Hà Trung, tỉnh
Thanh Hóa

STT Mã số thuế Tên NNT

CỤC THUẾ
THUẾ TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ trụ sở

DOANH NGHIỆP TRẠNG THÁI "05 - NNT TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG,  KINH DOANH"  THỰC HIỆN CÔNG KHAI THÔNG TIN



18

2800351089-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VIỆT BẰNG

Phòng 414 - N2 D1 Chung cư Mai Xuân Dương ,Xã Mậu Lâm,
tỉnh Thanh Hóa

19 2802451032 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ NHÔM KÍNH THIÊN ĐỨC #N/A

20

2802483309 CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA
#N/A

21 2802521089 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KINH ĐÔ VIỆT Khu phố Đún Sơn ,Xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

22

2802529320 CÔNG TY TNHH THÀNH LỢI 8 Số nhà 83 đường ĐHH40, thôn Phúc Sơn ,Xã Hoằng Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

23

0100365621-024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ
QUÝ DOJI TẠI LAM SƠN

Lô L1-K5, tầng L1, Trung tâm thương mại Vincom Plaza, số
27 ,Phường Lam Sơn(Hết hiệu lưc), tỉnh Thanh Hóa

24

2802538420 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH
MINH SN07 phố Phượng Đình 2 ,Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa

25

2802541198 CÔNG TY CỔ PHẦN  LIÊN DOANH HÀN - VIỆT ĐIỆN NĂNG
LƯỢNG TÁI TẠO HỢP THẮNG Thôn Thành Công ,Xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa

26

2802543131 CÔNG TY CỔ PHẦN HLP GROUP Số nhà 55 đường Nguyễn Hồng Lễ ,Phường Sầm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

27

2802543533 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH KIÊN Lô 5, 6 Khu tái định cư Hồng Thắng ,Phường Sầm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

28

2802557913 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAFI Số 7 đường Bà Triệu, khu 11 ,Phường Quang Trung, tỉnh Thanh
Hóa

29 2802574517 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VMC Thôn Liên Trung ,Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

30 2802634237 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIPECONS Số 75, Phố Bùi Đạt ,Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa

31

2802661583 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHÚC
NGỌC LINH 679 Quang Trung ,Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa

32 2802748403 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THỦY NỘI ĐỊA HOẰNG LÝ Tổ dân phố Liên Trung ,Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

33

0101639071-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING
GROUP TẠI THANH HÓA

Khu du lịch sinh thái Biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh
Trườn ,Xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa

34

0108705661-005 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI
PHÁP NƯỚC TÂN Á ĐẠI THÀNH TẠI THANH HÓA Quốc lộ 1A, Thôn Dục Tú ,Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa

35 2802789689 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HƯNG PHÚ Khu B ,Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

36 2802791021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV XNK TUẤN HOA Thôn Nam Yến ,Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

37

2802807426 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
ĐÔ THỊ HT Số 107, phố Nghĩa Sơn 1 ,Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa

38 2802829740 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JLG VINA Phố 8 ,Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

39

2802831570 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO PG -
NGỌC LẶC Xóm 7 ,Xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa



40 2802836498 CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG THANH HÓA Tiểu Khu Phong Vận ,Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

41

2802853888 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG HOLDINGS Cụm công nghiệp làng nghề xã Hà Phong ,Xã Hà Trung, tỉnh
Thanh Hóa

42

2802857610 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN
LOAN 999 TDP Phú Khang ,Phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

43 2802882222 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOUSE LAND 242 MB 6275 ,Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

44 2802898889 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆN THANH HÓA 6 Làng Chò Tráng ,Xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa

45 2802898896 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆN THANH HÓA 5 Ngõ 03, thôn đóng ,Xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa

46 2802901394 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFOODS NGỌC LẶC Thôn 09 ,Xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa

47

2802910279 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN PHÚC
Tập Cát 1 ,Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

48

2802910818 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN VIỆT - NHẬT HỢP THÀNH
Số 679 Quang Trung ,Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa

49 2802923447 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ HTC Số 02, đường Chi Lăng ,Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa

50

2802929061 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
HƯƠNG THAO Thôn Quyết Thắng ,Xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa

51

2802930645 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀN HOÀN PHÁT CƯỜNG
Khu phố Xuân Phong ,Xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

52 2802931328 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ THANH 03 Đường Tống Duy Tân ,Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

53

2802932297 Văn phòng Luật Sư Long Sơn SN: 01/236, đường Bà Triệu, P. Đông Cương, TP. Thanh
Hóa ,Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

54

2802935756 CÔNG TY TNHH DV VÀ BĐS AN PHÁT Nhà ông Trịnh Tuyên, Thôn Gia Lộc ,Phường Quảng Phú, tỉnh
Thanh Hóa

55

2802857610-001 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN
LOAN 999- CHI NHÁNH THANH HÓA Khu Phố Thọ Phú ,Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

56

2802939422 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆN NGHI SƠN Khách sạn Nghi Sơn, Bắc Hải ,Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

57 2802941566 CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG SAO VÀNG VIỆT Thôn Quần Nham ,Xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa

58

2802948970 CÔNG TY TNHH ỨNG CỨU SỰ CỐ TRÀN DẦU TUẤN MINH
Số 9 Thôn Bắc Hội Triều ,Xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa

59 2802965165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HCS Tổ dân phố Đồn Trại ,Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

60

2802998241 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THANH HOA CITY
Thôn Đại Đồng ,Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa

61

2802998273 CÔNG TY TNHH MTV INNO VINA
Thửa 473, TDP Hồng Phong ,Phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa



62

2803010986 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC PHÚC LAND Lô 37, LK8, KĐT mới Đông Sơn ,Phường Đông Quang, tỉnh
Thanh Hóa

63

2803012662 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DAT LAND 68 Phòng 201, Khách sạn Mai Loan ,Xã Quảng Bình, tỉnh Thanh
Hóa

64

2803013024 CÔNG TY TNHH HOÀNG BH
Số 01 Nguyễn Văn Bích – Tân Tiền ,Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa

65

2803017808 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ
ĐẤT CHA Thôn Chế Thôn ,Xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hóa

66 2803018135 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HOÀNG YẾN Thôn 8 ,Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

67

2802995057-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VHB TẠI NÔNG CỐNG Thôn Trung Tâm ,Xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa

68

0108885894-001 CÔNG TY TNHH KHAIHOANLAND - CHI NHÁNH THANH
HÓA Số 07-09 đường Lê Lợi ,Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

69 2803021498 CÔNG TY TNHH TOÀN ANH GROUP Thôn Hồi Cù ,Xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa

70

2803021459 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
THÀNH CÔNG Thôn Ái Đình ,Xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa

71

2803021956 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
ALPHA NEW

Số nhà 314 đường Trần Hưng Đạo ,Phường Bỉm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

72

2803028285 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ
THANH HÓA Số nhà 07, Tiểu khu 5 ,Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

73 2803029578 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI LỤC Thôn 6 ,Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa

74 2803030615 CÔNG TY TNHH HÒA ANH PHÁT - TH Khu phố Xuân phong ,Xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

75

2803032884 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH
PHÁT Thôn Thuần Nhất ,Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa

76 2803033292 CÔNG TY TNHH XD - VT HƯNG VƯỢNG PHÁT Thôn Giang Tây ,Xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa

77

2803033246 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÌNH
YÊN

Nhà Ông Phan Tiến Dũng, thôn Nam Sơn ,Phường Nghi Sơn,
tỉnh Thanh Hóa

78

2803038318 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
MINH HƯNG Tổ dân phố 5 ,Xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa

79

2803044230 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÝ HẢI Km 41, Quốc lộ 15A, dốc Mướp, bản Mướp ,Xã Hồi Xuân, tỉnh
Thanh Hóa

80

2803047009 CÔNG TY TNHH DVTM VÀ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU E38 LK9 KĐTM Đông Sơn ,Phường Đông Quang, tỉnh Thanh
Hóa

81

2803049817 CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV TÀI NGUYÊN
Số nhà 24/1/35 đường Phố Cống ,Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa



82

2803050040 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN
XUẤT CƠ ĐIỆN TỬ BẢO THY Thôn Hà Liên ,Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

83

2803051862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
QUỐC TẾ DARWIN

Khu công cộng Bắc Sơn, đường Lý Tự Trọng ,Phường Sầm Sơn,
tỉnh Thanh Hóa

84

2803053274 CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN VINH
Khu phố Hưng Sơn ,Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

85

2803060747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AICON SN 17 Nam Thượng, Trần Hưng Đạo ,Phường Hàm Rồng, tỉnh
Thanh Hóa

86

2803064364 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI
PHÁT Thôn Đai ,Xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa

87 2803068707 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ PHARMA Thôn Ninh Phú ,Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa

88

2803069210 CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY THAN LONG THANH Đường Nguyễn Huệ, khu đô thị Nam Bỉm Sơn ,Phường Quang
Trung, tỉnh Thanh Hóa

89

2803078102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ANH QUÂN TH

Nhà ông Trần Văn Giáp  - Khu phố Phú Quý ,Phường Quảng
Phú, tỉnh Thanh Hóa

90

2803080694 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HÀ NỘI Số nhà 239 đường Bà Triệu, Khu phố 1 ,Phường Quang Trung,
tỉnh Thanh Hóa

91

2803092178 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH
ANH

Số 07 Đường Chi Lăng, Phố Tân Trọng ,Phường Quảng Phú,
tỉnh Thanh Hóa

92

2803095771 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO THANH HOÁ

Nhà Ông Lê Văn Mạnh, thôn Ngọc Tiến ,Xã Tống Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

93 2803096782 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ANH LAND Lô 33, liền kề 30 ,Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa

94

2803099462 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HUY ANH Số 22 đường số 1 , thôn Linh Hưng ,Xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh
Hóa

95 2803103736 CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH M.A 60 Ngô Đức ,Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa

96 2803104169 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG PHÚC THỊNH Thôn Tân Lập ,Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa

97

2803105275 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẠ TRẮNG Số nhà 23, ngõ 1 phố Đỗ Nhuận ,Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa

98

2803112032 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 1981
Thôn 4 ( Nhà Ông Đỗ Công Nam) ,Xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa

99

2803112096 CÔNG TY TNHH TMDV & ĐTXD THÀNH ĐẠT Số nhà 02 đường 02 – Thôn Phong Mỹ ,Xã Hoằng Châu, tỉnh
Thanh Hóa

100

2803113004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO
HẰNG

Nhà bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Hợp Long 1 ,Xã Ba Đình, tỉnh
Thanh Hóa

101 2803116559 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM LONG QUỲNH Số 821 Đường Phố Cống ,Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa



102

2803119197 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ GOLDEN
DRAGON Số 08 Đinh Công Tráng ,Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

103

2803120259 CÔNG TY TNHH HOA DIỆU THANH HÓA
Thửa đất số 794, Phố 08 ,Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

104

2803120675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN ĐỨC HOÀN Số 16 thôn Ước Thành ,Xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa

105

2803128804 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ VÂN ĐỨC NR  ông Trịnh Anh Đức, Thôn 6 ,Xã Biện Thượng, tỉnh Thanh
Hóa

106

2803136280 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠC THÀNH CAPITAL E13 LK9 Khu Đô Thị Mới Đông Sơn ,Phường Đông Quang, tỉnh
Thanh Hóa

107

2803136393 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN
BẢO SƠN

Nhà ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hợp Long 1 ,Xã Ba Đình, tỉnh
Thanh Hóa

108

2803143513 CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS 17.36 Tại nhà ông Quách Văn Điệp, Thôn Phố ,Xã Thạch Quảng, tỉnh
Thanh Hóa

109 2803157629 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BĐS T&T Lô 06-MB594 ,Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa

110

2601122292-003 CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT KẾ XD HOUSE PHÚ THỌ -
CHI NHÁNH THANH HOÁ Số 409 Đường Phố Cống ,Xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

111

2803164295 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
META

SN 51, đường 510B, thôn Dư Khánh ,Xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh
Hóa

112

2803222941 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG KCS 36 Số 190 Đường Trần Quang Khải, Tổ dân phố Ninh
Thành ,Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa


